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Sự đọc kinh cầu rguyện hằ+g ngày 
là sự rất cần và có ích cho ta mọi đàng ; 
phần thì vì ta là kể thiếu thốn mọi sự, 
nên hãng ngày hằ+g phải kêu van xii 
Đức Chúa Trời thương đến la; phần. 
thì vì ta là kë yếu đuối bèa sức, tự mình 
chẳag làm në dwg: việ: gì, nên cần 
phải xin ơn Chúa giúp ta trong mọi việc: 
luôn ; phần thì vì ở đời nầy bằng mắc 
phải muôn vàn sự dÙ làm bại ta, vên cần 
phải đọc kinh xin Đức Chúa Trời gìn giữ 
che chở ta cho khói mọi sự dữ cùng ban 
cho mọi sự lành. 

Mà vốn chính mình Đức Chúa Giê- 
su và các thánh đã гап davy khuyên 
bảo ta cùng làm gương cho ta phải 
păng đọc kinh cầu nguyên luôn, mới 
trông giữ đạo nên mà được rỗi linh bồn. 

Ấy vậy bằng ngày ta cứ бос kinh 
sầu nguyện đầu hôm sớm mai luôn, thì 
là đấu ta giữ đạo sốt sång cùng trông 
được mọi sự lành phần hồa phin xác và ` 
sau nầy sẽ được lèn thiên đàng. 
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Song có đọc kinh cho nên thì mới 
đắt lời, mới được việc. Vậy cần phải có 
mấy đều nầy mới gọi là đọc kinh nên : 

1. — Phải có ý ngay lành, nghĩa là 
đọc kinh cho được thờ phượng 1а ơn và 
kêu xin Chúa ơn nọ ơn kia, đừng có y 
trái nào, như đọc kinh cho người ta khen, 
hay là cho người ta thương, v. V., vì có ý 
hèn thề ấy thì mất công trước mặt Đức 
Chúa Trời. 

2. — Phải có ý tứ cầm lòng cầm trí, 
chớ lo ra đàng khác, nghĩa là miệng đọc 
kiah nào, thì trong lòng suy nghĩ theo- 
như vậy mới được. 

3. — Phải có lòng khiêm nhượng hạ 
mình xuống trước mặt Chúa, nhận biết 
mình là kẻ tỏi lỗi ngỗ nghịch chẳng đáng 
kêu xin sự gì với Chúa, một trông cậy 
lòng lành người vì công nghiệp Đức 
Chúa Giêsu và lời người đã phán hứa, 
mà xin Chúa боді thương đến mình mà 
ЫЙ 

Ây là ba đều cần phải có trong ý 
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trong lòng cko dt ос đọc kinh cầu nguyn 
nên ; chở рі ta cử rhư vậy luôn, thì phúc 
cho ta lắm lắm. 

Lại bề ngoài, khi đọc kinh chung dù 
trong nhà thờ. dù trong nhà tư, thì phải 
có ý mà đọc cho khoan thai, che rành 
kinh nầy kinh khác và phân câu xiết tự, 
nhứt là khi đọc hai phe ; bằng chẳng vậy 
thì thật khó nghe, lại mất sự sốt sắng, 
nhiều khi cũng mât công chẳng được 
ich gì. 


LỜI BẢO 


тособуз 
Về thứ tự phải cứ khi đọc kinh 


1. — Các ngày thường khi đọc kinh 
chung sớm mai chiều hôm, dù trong nhà 
thờ, dù ở nhà tư, thì cứ thứ tự các kinh 
đã chỉ đầu phần thứ [, поі kinh ban vn: 
kinh ban tối. 

2. — Khi có ngăn trở, hay là vội cần, 
muốn chước lần hạt, hay là chước kinh 
cầu và kinh ông thánh Phanxicô cũng 
được, hoặc muốn chước cả lần hạt cå 
kinh cầu và kinh ông thánh Phanxicô 
cũng mặc lòng. 

3. — Khi gấp việc cần kíp hơn, ít là 
phải đọc tắt mấy kinh từ « Lạy Cha » cho 
đến hết kinh Ăn năa tội, đoạn Cám ơn, 
Trông cậy, và ba câu Lạy ; có phải là 
ban sáng thì thêm kinh Paù-hộ, hoặc là 
ban tối thì thêm kinh Phó dâng trước 
kinh cám ơn. 

4. — Tối ngày thứ зап ngắm đàng 
thánh Giá thay lần hạt và kinh cầu Đức 
Bà cùng kinh ông thánh Phanxicô ; hoặc 
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xì lề nào chẳng ngắu đàng thánh Giá, thì 
cứ đọc kinh tối như mọi khi. Còn ngày 
thu tư thì mặc ý. 

5. — Trong mùa Chay cả, ngắm sự 
thương khó như trong sách ngắm, hoặc 
nơi nào ngày thứ sáu muốn ngắm đàng 
thánh Giá buồi chiều, đề tối mà ngắm sự 
thương khó cũng được ; nếu đi đàng 
thánh Giá buồi chiều làm vậy, thì khi đã 
xướng kinh Đức Chúa Thánh Thần đoạn, 
dọc kinh Ăn гап tội, rồi ngắm đàng thánh 
Giá, sau bêt thêm kinh Cảm ơn, Trông 
cậy và ba câu Lạy. Khi ai ngắm đang 
thánh Giá riêng cũng được cứ như vậy. 

6 — Ngày Chứa nhật, các kinh ban 
sáng, thì cứ như đã chỉ đầu phần thứ I, 
nơi kinh ngày Chúa nhật ; còn ban tối thì 
đọc như các ngày thường. Mấy ngày lễ 
trọng cũng cứ như vậy. 

7. — Kinh Truyền tin thì đọc quanh 
năm, từ lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi cho 
đến trưa ngày thứ bảy Tuần thánh ; cón 
kinh Nữ vươngz4hiên đàng thì đọc {гола 
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mùa mầng, thay kinh Truyền tin, từ trưa 
thứ bảy Tuần thánh cho đến ngày lễ Đức 
Chúa Trời Ba ngôi. 

Khi nào đã đọc ngoại giờ đọc kinh 
thì thôi, chẳng vậy thi đọc trước hết trong 
giờ đọc kinh hay là muốn đọc trước lần 
hạt cũng được. 

Ấy la thứ tự bồa đạo phải cứ mà đọc 
kinh, đề cho mọi nơi được thành một lõi 
như nhan, mới liệu. 


PHẦN THỨ NHẤT 
Những kinh cbung các địa phận. 


trong nước Annam 
— s 


THỨ TỰ САС KINH 


Kinh Truyën tin 
Kinh Nữ vương thiên đànz, 


І. — Kinh ban sáng 


Dấu thánh Giá ( dấn đơn }. 
kinh Đúc Chủa Thánh Thần. 
kinh Sấp mình. 

kinh Vì đấu ( dấu кёр). 
kinh Sång danh, 

kinh Thờ lạy. 

kinh Đội ơn. 

kinh Тїп, 

kinh Cậy. 

kinh Kinh mến. 

kinh Lạy Cha. 

kinh Kính mầng. 

kinh Тіп kính. 

kính Cáo mình, 


12 SÁCH KINH 


kinh Ăn năn tội. 

kinh Phù hộ. 

kinh Sàng soi. 

kinh Đức thánh Thiên thần. 

kinh Lay Nữ vương. 

kinh Lạy thánh Mẫu. 

kinh Cam ơn. 

kinh Tròng cậy. 

Ва саи Lạy. 

Nơi nào đọc kinh cầu Tên rắt thánh 
Đức Chúa Сієѕи, Лау là kinh cầu Các 
thánh, thi phái đọc sau kinh Lạy thánh 
Mẫu, đoạn thêm kinh ông thánh Paanxicô 
Xavie, rồi đọc kinh Сат ơn, v. р. 

Nơi nào lần hạt, thì cũng lần hat trước 
kinh Cảm ол. 

_——*es“%x<— 


H; Kiah bán tối 


Đọc nhw ban sáng cho đến hết kinh ` 


Tin kính, đoạn đọc : 
kinh trước khi xét mình. . 
kinh Cáo mình. „ 
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kinh Ăn răn lội. 

kinh Đức thánh Thiên thần. 
kinh Hãy nhớ. 

kinh Cầu ơn chết lành. 
kinh Phó dâng. 

kinh Cám ơn, 

kinh Trông cậy. 

Ba câu Lạy. 


Nơi nào đọc kinh cầu Đức Bà, thì phải: 
đọc san kinh Phó dâng, đoạn thêm kinh 
ông thánh Phanxicô Xavie, rồi đọc kinh 


Cám ơn, р. р. 
Nơi nào lần hạt, thì cũng lần trước 


kinh Cảm ơn. 
бэр 


ПІ. — Kinh ngày Chúa nhật. 

Ngàu Chúa nhật đọc kinh sảng như 
ngàu thường cho đến kinh Lạy thành Mẫu, 
đoạn đọc : 

kinh Nghĩa đức tin. 

kinh Mười đều răn. 

kinh Sáu đều гап, 

kinh åy phép Bi-tích. 
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kinh Mười bốn mối. 

kinh Cải tội bày mối. 

kinh Phúc thật tám mối. 

Lần hạt. 

Kinh cầu Tên rất thánh Đức Chúa 
“Giêsu, Лау là kinh cầu Đức Bà, hay là 
kinh cầu Các thánh, у. v. 

kinh Сат ơn. 

kinh Trông сау. 

Ba cân Lạy. 


Kinh Truyền tin 
T 
Khói : Đức Chúa Trời sai tbánh Thiên 
thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà 
Maria. 
ứng : Và га! thảnh Đức Bà chịu thai 
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. 

Kính màng... Thành Maria... 
Khởi : Nầy tôi là tôi tá Đức Chúa Trời. 
ứng : Tôi xin vâng như lời thánh 

“Thiên thần truyền. 
Kính mằầng... Thánh Maria... 
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khởi : Cnóc ay Ngoi thư Hai xuống 
thế làm người. 

ứng : Và ở cùng chúng tôi. 

Kinh mầng... Thánh Maria... 

Khởi: : Lạy гаї thanh Đức Mẹ Chúa 
Trơi, xin cầu cho chúng tôi. 

ưng : Đăng chịu lấy những sự Chúa 
Kirixitô đã hứa. 

Lời nguyện 

Lạy Chúa, chúng tôi xin Chúa ban ơn 
xuống trong linh hồn chúng tôi, là kể đã 
nbo loi thánh Thien thần truyền mà bi¿t 
thật Chúa Kirixitô, là Con Chúa, đã xuống 
thè làm người, thì xin vì công ơn Chua 
chịu nạn chịu chêt trên cây thảnh Giá cho 
chung toi ngay san, khi sông lại, được đến 
noi vinh bis. Cùng vì công nghiệp 
Chua Kirixitô là Chua chúng tôi. Amen. 


Còn rong mùa Рнус-ѕ1мн, thi đọc : 


Kinh Nữ vương thiên đàng „ 
__ Khởi : Lạy Nữ vương thiên đàng hãy 
vui mầng. Alleluia. 
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ứng : Vì Đấng Mẹ đã đáng cuu mang 
trong lòrg. Alleluia, 

Khởi : Người đã sống lại thật như 
lời đã phán hứa, Alleluia. 

ứng : Xin cầu cùng Chúa cho chúng 
tôi. Alleluia. 

Khởi : Lạy Nữ Đồng trinh Maria, hãy 
hi hoan khoái lạc. Alleluia. 

ứng : Vì Chúa đã sốug lại thật. Alle- 
luia. 

Lòi nguyện 

Lay Chúa là đẳng đã làm cho thiên 
hạ được vui mầng quá bội, bỡi Đức Chúa 
Giêsu Kirixitô, là Con Chúa cùng là Chúa 
chúng tôi đã sống lại, xin vì Đức Nữ Đồng 
trinh Maria, là thánh Mẫu Người, поцуёп 
cầu с) о chúng tôi được hưởng phúc vui 
vé hằng sống đời đời. Vì công nghiệp 
Chúa Kirixitô là Chúa chúng tôi. Amen. 
Kinh Truyền tin quen đọc mọi ngà ba lần, 
là ban sớm, ban trưa, ban tối; mà mọi một 
lần đọc nên, thì được ăn màu tiều ха 100 
ngàu. Kinh Nữ vuong thiên đàng cũng våy. 


SÁCH KINH 


L — KINH BAN SÁNG 
рас 
Dấu thánh Giá ( dãu đơn ) 


Nhơn danh Cha và Con và Thánh 
Thần. Amen. 


Kinh Đức Chúa Thánh Thần 


Chúng tôi lạy ơn Đức Chúa Thánh 
Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, 
Chúng tôi xin Đức Chúa Thánh Thần 
xuống đầy lòng chúng tôi là kë tin cậy 


Đức Chúa Trời và đốt lửa kính mến Đức 
Chúa Trời trong lòng chúng tôi ; chúng 
tôi xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa 
Thành Thần xuống. 

Thưa : Sửa lại mọi sự trong ngoài 
chúng tôi. 

Chúng tôi cần cùng Đức Chúa Trời 
xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống 
soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì 
тау chúng tôi cũng xin Đứa: Chúa Trời 
cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống 
yên ủi dạy do chúng tôi làm những việc 

cao TS 
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lành ; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa 
Giêsu Kirixitô là Chúa chúng tôi. Amen. 

( Đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần, 

thì mọi một lần được ёи ха 300 ngày ). 
Xinh Sấp mình 

Lạy Chúa tôi, tôi sấp mình xuống 
trước mặt Chúa tôi ; tôi tin thật Chúa ở 
khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng 
xem thấy tôi, hằng nghe lời tôi cầu 
nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái 
xem sự nghèo ngặt tôi và nbậm lời tôi 
nguyện. 

Lạy Chúa, xin hãy më miệng lưỡi tôi 
ra, thì tôi sẽ cao rao những lời ngợi khen 
Chúa. 

Xinh Vì đấu ( dấu Кёр) 

Lạy Chúa chúng tôi, vì dấu ух thánh 
Giá, xin chữa +4 chúng tôi cho khỏi 54 
kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh 
Thần. Amen. 

` Kinh Sáng danh 

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức 

Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. 
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Như đã có trước vô củng, và bây giờ, 
và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. 
Kinh Thờ' lạy 

Lạy Cbủa tôi, tôi là vật phàm hèn 
cùng là không trước mặt Chủa, tôi hết 
lòng thờ lạy và phận thật Chúa là đầu 
cội rễ mọi sự, là cùng sau hết mọi loài ; 
Chúa đã dựng nên tôi cùng thật Jà Chúa 
{ôi rữa, thì tôi xin dâng linh hồn và хас 

_ cùng mọi sự trong ngoài tôi ở trong tay 
Chúa. Amen. 


Kinh Đội оп 
Lạy Chúa tôi, tôi đội ơn Chúa vì 
những ơn lành Chúa đã ban cho tôi xưa 
nay, phất là đã đựng nën tôi và cko Con 
Chúa chịu chêt mà cứu cbuộc tôi, lại 
chọn lấy tôi làm con Hội thánh nữa. 
Amen. 


Kinh Tin 
Lạy Chúa tôi, tôi tin thật có một Đức 
Chúa Trời, là đấng thưởng phạt vô cùng. 
Tôi lại tia thật Đức Chúa Trời có Ba 
Ngôi, mà Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm 
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người chịu rạn cbịu chết mà chuệc tột 
cho thiên hạ. Bấy nhiêu đều ấy cùng сас 
đều Hội thánh dạy, thì tôi tin vững vàng, 
vì Chúa là dáng thông minh và chơn 
thật vô cùng đã phán truyền che Hội 
thánh. Amen. 
Kinh Cậy 

Lạy Chúa tôi, tôi trông cậy vững 
vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu 
thì Chúa sẽ ban ơn cho tôi giữ đạo nên 
ở đời nầy, cho ngày sau được lên thiên 


đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời 
hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng 
phép tắc và lèng lành vô cùng đã phán 
hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. 
Amen. 


Kinh Kính mến 
Lạy Chúa tôi, tôi kính mến Chúa hết 
lòng hết sứe trên hết mọi sự, vì Chúa là 
đấng lon tốt lọn lành vô cùng ; lại vì 
Chủa thì tòi thương yêu người ta như 
mình tôi vậy. Amen. 
( Ai đọc ba kinh Тїп, Сау, Kính mến 
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thì mọi một lần được ăn тау ân xả Бау 
пйт Бау mùa ). 
Xinh Lạy Cha 

Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, chúng. 
tôi nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha 
trị đến, vâng ý Cha dưới đất bằng trên 
trời vậy. 

Xin Cha cho chúng tôi rày hằng ngày 
dùng đủ, và tha nợ chúng tôi như chúng 
tôi cũng tha Кё có nợ chúng tôi, lại chớ 
đề chúng tôi sa chước cảm dỗ, bèn chữa 
chúng tôi cho khổi sự dữ. Amen. 

Kinh Kính mầng 

Kính mầng Maria đầy ơn phúc Đức 
Chúa Trời ở cùng Ва, Bà có phúc lạ - 
hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà 
göm phúc 1а. 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu 
cho chúng tôi là kẻ có tội, khi nầy và trong 
giờ lâm tử. Amen. 

Kinh Tin kính 

Tôi tin kinh Өте Chúa Trời, là Cha 

phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi 
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tin kinh Đức Chúa Giêsu Kirixitô là Con 
một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng 
tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần 
mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria 
đồng trinh ; chịu nạn đời quan Phongxiô 
Philatồ, cbịu đóng danh trên cây thánh 
Giá, chết và táng хае; xuống ngục tồ tông, 
ngày thứ ba bỡi trong kẻ chết mà sống 
lại ; lên trời, ngự bên hữu Đức Chủa Cha 
phép tắc vô cùng ; ngày sau bởi trời lại 
xuống phán xét kë sống và kë chết. 

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 
Tôi tin có Hội thánh bằng có ở khắp thế 
nầy, các thánh thông công. Tôi tin phép. 
tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau 
sống lại ; tôi tin hằng sống vậy. Amen. 

Kinh Cáo mình 

"lôi cáo mình cùng Bức Chúa Trời 
phép tắc vô cùng và rất thánh Đức Bà 
Maria lon đòi đồng trinh, cùng Đức 
thánh Micae tông lãnh thiên thần, cùng 
ông thánh Gioan Ваоііхііа, cùng hai ông. 
thánh lông đồ, ông thánh Phêrô, ông 
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thánh Phaolồ, cùng các thánh ( tôi lại cáo 
mình cùng Cha ), vì tôi đã phạm tội nhiều, 
lòng động, lòng lo, miệng nói, mình 
làm ; lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi 
đàng. 

Vì vậy tôi xin rất thánh Đức Bà Maria 
Іоп đời đồng trinh, Đức thánh Місае tông 
lãnh thiên thần, ông thánh Gioan Bao- 
tixita, hai ông thánh tông đồ, ông thánh 
Phêrô, ông thánh Phaolồ, và các thánh 
( tôi lại xin Cha ), cầu cùng Đức Chúa 
Trời là Chúa chúng tôi tha tội cho tôi 
cùng. Amen. 

Kinh Ăn năn tội 

Lạy Chúa tôi, Chúa là đấng lọn tốt 
lọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên tôi 
và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu 
chết vì tôi, mà tôi đã cå lòng phan nghịcbk 
lỗi nghĩa cùng Chúa, thì tôi lo buồn đau 
đớn cùng chê ghét mọi tội tôi trên hết 
mọi sự ; tôi dốc lòng chừa cải, và nhở 
ơn Chúa thì tôi sẽ lánh xa dịp tội cùng 
làm việc đền tội cho xứng. Amen. 
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Kinh Phù hộ 

Chúng tôi thờ lạy ngợi khen Chúa, là 
đấng có phép tắc vô cùag đã thương đề 
chúng tôi đến sớm mai nay, thì xin Chúa 
xuống ơn phù hộ cho chúng tôi lót ngày 
hôm nay khỏi sa phạm tội gì. Lại xin 
Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng 
101 hằng nên lon lành theo ý Chúa ; vì 
công nghiệp Đức Chúa Giêsu, là đấng 
hằng sống bằng trị cùng Đức Chúa Cha 
và Đức Chúa Thánh Tnần đời đời chẳng 
cùng. Amen, . 

Kinh Sáng soi 

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng tôi 
được biết việc phải làm, cùng khi làm 
xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kiah mỗi việc 
chúng tôi, từ khỉ sự cho đến hoàn thành, 
đều nhờ bỡi ơn Chúa. Amen. 

Kinh Đức thánh Thiên thần 

Tôi thân Đức thánh Thiên thần, tính 
thiêng liêng sång lắng ; tôi cám ơn Đức 
thánh Thiên thần giữ tôi từ thuở mới 
sinh đến nay cho khỏi tay qui. Đức thánh 
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"Thiên thần là thầy tài, mở lòag cho tôi 
biết được đạo thánh Chúa trời đất, Vì 
vậy tôi cầu cùag Өй: taánh Thiên thần 
giữ tôi ban ngày, xem tôi ban đêm, cho 
đến lọn đời kẻo mà qui dữ саш dỗ được 
tôi. Tỏi lay Bús taánh Thiêa thần khẳần 
nguyệa cho tôi; ао 25 minh sàag láng, giữ 
mười sự гап, chira mọi sự dử, Đắn khi 
101 lâm chung, xin cùag Đức байа Trời 
ho linh hồa tòi được lêa ở cùng Đức 
Chúa Trời và thánh Taiën thần, hằag 
sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Ашеп. 
Kinh Lạy Ñữ vương 
Lạy Nữ vương, Mẹ nhâa lành, làm 
cho chúng tôi được sốag, được vui, được 
cậy, thân lay Mẹ. Chúng tôi coa châu 
Evà, ở chốn khách dày, kêu đến cùag Bà: 
chúng ở nơi khóc lóe than thở kêu khán 
Bà thương. Hởi ôi, Bà là chúa рли chúng 
tôi, xin ghé mắt thương xem chúng tòi. 
Đến sau khỏi đày, xin cho chúng tôi được 
thấy Đức Chúa Giêsu, con lòng Bà аби 
phúc lạ. 
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Ôi khoan thay ! nhân thay ! dịu thay! 

Thánh Maria lọn đời đồng trinh. Amen. 
Kinh Lạy thánh Mẫu 

Lạy thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân 
từ, Mẹ thông ơn Chúa, xin chữa chúng 
tôi cho khỏi tay kë dữ cùng xin ghé mắt 
thương xem trong tbì lâm tử. Amen. 

Kinh Сат ơn 

Tôi cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa 
lòng lành vô cùng chẳng bô tôi, chẳng 
đề tôi không đời đời, mà lại sinh ra tôi 
cho tôi được làm người, cùng hằng gìn 
giữ tôi, hằng che chổ tôi; lại cho Ngôi 
Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu 
chết trên cây thánh Giá vì tôi, lại cho tôi 
được đạo thánh Đức Chúa Trời cùng chịu 
nhiều ơn nhiều phép Hội thánh nữa, và 
đã cho phần xác tôi đêm nay được mọi 
sự lành, ( {õi thi đọc : và đã cho phần хас 
tôi ngày hôm nay được mọi sự lành ) ;— 
lại cứu lấy tôi kéo phải chết tươi ăn nắn 
tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước 
thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thề 
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nào, thì tôi cüng bop cùng các thánh mà 
dâng cho Chúa tôi cùng cám ơn như vậy. 
Amen. 

Kinh Trông cậy 

Chúng tôi trông cậy rất thánh Đức 
Mẹ Chúa Trời, хїп chớ chê chớ bỏ lời 
chúng tôi nguyện trong cơn gian nan 
thiếu thốn: Đức Nữ đồng trinh, hiền vinh 
sáng láng. 

Thưa — Hằng chữa chúng tôi cho 
khói mọi sự dữ. Ашен. 

Ba câu Lay 

Lạy Rất thánh Trái tim Đức Chúa 
Giêsu, thương xót chúng tôi. 

Lạy Trái tỉm cực thanh cực tịnh rất 
thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng tôi, 

Lạy ông thánh Giuse, là bạn thanh 
sạch Đức Bà Maria lọn đời đồng trinh, 
cầu cho chúng lôi. 

Nơi nào đọc kinh cầu Tên rất thánh 
Đức Chúa Giêsu, Лау là kinh cần Các: 
thánh, ЇҺЇ phải đọc sau kinh Lạy thánh 
Mẫu, đoạn thêm kinh ông thánh Рһархісӧ. 
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Xavie, rồi đọc kinh Сат оп. р.р. Nơi nào 
dän hạt, thì cũng lần trước kinh Сат ơn. 


H — KINH BAN TÕI 

Đọc như ban sảng cho đến hết kinh 

"TIN кімн, đoạn đọc : 
Kinh trước khi xét mình 

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn tôi, xin 
Soi sàng che tôi được biết mọi tội tôi đã 
phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc 
nói, hoặc làm đều gì lỗi nghĩa cùng Chủa. 
Tôi lại xin Chúa vì công nghiệp Đức 
Chúa Giêsu ban ơn cho tôi được ăn năn 
ghét tội cùng đốc lòng chira thật. Amen. 

Đoạn thì ở lặng một chốc mà nhớ 
minh hoặc đã phạm tội gì оё lòng động, 
lòng lo, miệng nói, mình làm, rồi mới đọc 
„kinh sau näy. 

Kinh Cáo mình. Kinh Ап năn tội. 

Kinh Đức thánh Thiên thần. 
Kinh Hãy nhớ 
Lạy thánh Nữ Đông trinh Maria, là. 
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mẹ rất nhân iir, xin bấy nhớ xưa nay: 
chưa từng nghe có người nào chạy đến 
cùng Đức Mẹ xin Бап chữa cứu giúp mà 
Đức Mẹ từ bó chẳng nbậm lời. Nhân vì 
sự ấy tôi lấy lòng trông cậy than van chạy: 
đến sấp mình xuống dưới chơn Đức Mẹ 
là Nữ Đồng trinh trên hết các kë đồng: 
trinh, xin Đức Mẹ đoái đến tôi là кё tội 
lỗi. Lạy Mẹ là mẹ Chúa Cứu thế xin chớ 
bó lời tôi kêu xin, một dã lòng thương. 
mà nhậm lời tôi cùng. Amen. 

( Đọc kinh Hãy nhớ, thì mọi một lần 
được ăn mày tiều xá 300 ngày ) 

Kinh Cầu o'n chết lành 
Tôi lạy ơn rất thánh Đức Bà Maria, 
là chúa Бап tôi, tôi tin thật Đức Chúa 
Trời Ngôi thứ ahất là Đức Chúa Cha có 
phép tắc vô cùng, đã ban cho Đức Bà 
được quyền phép cả trên trời dưới đất. 
— Vi vậy tôi cầu cùng Đức Bà phủ hộ 
cho tôi, trong khi tôi lâm chung, kéo phải 
chước dữ kẻ nghịch thù tôi. Amen. 
Kính màng, р. р. 
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Tôi lay са rất thánh Đức Bà Maria, 
là chúa bàu tôi, tôi tin thật Ngôi thứ Hai, 
là Con Đức Chúa Trời cùng là Con một 
Đức Bà, đã ban cho Đức Mẹ cuc quang 
cực minh soi sáng cả và thiên đàng. — 
Vì vậy tôi cầu cùng Đức Bà phù hộ cho 
tôi trong khi tôi lâm chung, xin soi sắng 
cho linh hồn tôi được lòng tin thật cùng 
mạnh më, kẻo phải u mê hay là tin chước 
siối kë nghịch thù tôi. Amen. 

Kính màng, р. р. 

Tôi lạy ơn rất thánh Đức Bà Maria, 
là chúa раи tôi, tôi tin thật Đức Chúa 
"Trời Ngôi thứ Ba, là Đức Chúa Tuánh 
Thần đã ban cho Đức Bà đầy lòng vui 
kính mến Đức Chúa Trời. — Vì vậy tôi 
cầu cùng Đứe Bà phù hộ cho tôi được 
lòng vui kính mến Đức Chúa Trời trong 
khi tôi lâm chung, cho tòi lấy sự khốa 
khó làm vui mầng. Amen. 

Kính màng р. v. 
Kinh Phó dàng 


Lạy Chúa tôi, tôi xin phó dâng linh 
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hồn và xác tôi ở tay Chúa tôi. Chúa đã 
phù hộ tôi ban ngày, thì xin Chúa cũng 
gìn giữ tôi ban đêm kẻo sa phạm tội gì 
mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn 
tội chẳng kịp. Chớ chỉ sống chết tôi được 
giù một lòng kính mến Chúa luôn. Amen. 
Kinh Cám on. 
Кіпа Trông cậy. 
Ba câu Lạy. 
- Nơi nào đọc kinh cầu Đức Bà, thị phải 
“đọc sau kinh Phó dàng, đoạn thêm kinh 
ông thánb Phanxicò Xavie, rồi đọc kinh 
Cám ơn, р. р. 
Nơi nào lần hạt, thì lần trước kinh 
Саш on. 
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HI. — KINH NGÀY CHÚA NHẬT. | n 
— { 
Ngàu Chúa nhật đọc Кїпһ sảng như | { 


ngày thưởng cho đến kinh Lạy thánh 
Mẫu, đoạn đọc : | 


Kinh Nghĩa Đức tin 

Ngày Chúa nhật hôm рау ( bằng cớ 
ngày lễ nào, thì rằng : Neày LỄ Mó ) chúng ] | 
tôi hợp nbau kính lay thờ phượng Chúa, f 
khorg kken cắm tạ ơn Chúa về mọi ơn Hl 
lành Chúa đã ban cho chúng tôi, và phat | 
tạ Chúa vì những lội !ỗi chúng tôi đã | | 
t I 

9 

Р 

{ 


risg `... `." xxx === 


phạm mất lòng Chủa ; thì chúng tôi dám 
xin Chúa bãy khống ban những ơn cần 
kíp cho chúng tôi được rỗi linh bồn. Nên 
chúng tĉi cả lòng tin vững vàng mọi đều 
đạo thành Chúa dạy ; nhết là những đều 
cần kíp rầy : là có một Đức Chúa Trời, 
phép tắc vô cùng, dung nên trời đất ; mà 
Người có Ba Ngôi, Ngôi thứ Nbất là СБа, | 
Ngôi thứ Hai là Con, Ngôi thứ Ва là 

Thárh Tbần; Ba Ngôi cũng một tính 
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một phép, cho nên Ba Ngôi cũng một 
Chúa mà thồi. Chúng tôi tin Ngôi thứ 
Hai ra đời làm người, sinh bỡi Bà Maria 
‚ đồng trinh ; đặt tên là Giêsu ; ở thế gian 
ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây 
thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ; 
đến ngày thứ ba Người sống lại ; khoi 
bốn mươi ngày lên trời ; đủ mười ngày 
lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống 
trên các thánh Tông đồ và Hội thánh mới 
lập ; ai chẳng thông công cùng Hội thánh 
йу, thì chẳng được rỗi linh hồn ; mà linh 
hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết 
được ; và đến ngày tận thế xác loài người 
ta sẽ sống lại mà chịu phán xét ; kể lành 
lên thiên đàng hưởng phúc đời đời ; Кё 
dọ sa hoà ngục chịu pbạt vô cùng. Mà 
chúng tôi tin сас sư ấy mà thôi thì chưa 
đủ cho được lên thiên đàng ; song phải 
giữ mười đều гап Đức Chúa Trời cùng 
sáu luật đều Hội thánh, và làm những 
việc lành phúe đức. Nhân vì sự ấy chúng 
tôi hằng phải sợ hãi, và trốn lánh các tội 
ВР 


34 SÁCH KINH 


—————————— 


lỗi, nhất là bẩy mối tội đầu là căn nguyên 
mọi tội lỗi khác, Vậy chúng tôi phải ân 
cần !о làng, mà nàng chịu các phép Ві- 
tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những 
phương linh nghiệm cho chúng tôi được 
nên thánh. Со bảy phép Bi-tích mà thôi ; 
song phép Rửa tội, phép Mình thánh Chúa, 
củng phép Giải tội là ba phép cần kíp 
hơn cho cbúng tôi được rỗi. Ây vậy 
chúng tôi hằng phải ra sức lo lắng thề 
nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, 
cùng tin thật vững vàng mà giữ cần thận 
các đều trước nầy, thì mới được hưởng 
phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. A men. 
Кїпһ Mười đều гап 
Đạo Đức Chúa Trời có mười đều răn : 

Thứ nhất : thờ phượng một Đức Chúa 
Trời và kính mến Người trên hết mọi sự. 

Thứ hai ; chớ kêu tên Đức Chúa Trời 

vô cớ. 

Thứ ba : giữ ngày Chúa nhật, 

Thứ bốn : thảo kính cha mẹ, 

Thứ năm : chớ giết người. 
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Thứ зап : chớ làm sự dâm dục. 

Thứ bảy : chớ lày của người. 

Thứ tám : chớ lam chứng dối. 

"Thứ chín : chớ muốn vợ chồng người. 
Thứ mười: chớ tham của người. 

Mười đều răn ấy tốm về hai nầy mà 
chớ : Trước kính mên một Đức Chúa 
Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người 
như mình ta vậy. Amen. 

Кїпһ Sáu đều гап 
Hội thánh có sáu đều гап: 

Thứ nhất : xem lễ ngày Chúa nhật cùng 
các ngày lễ buộc. 

` Thứ hai : chớ làm việc xác ngày Chúa 
nhật cùng các ngày lễ buộc, 

Thử ba : xưng tội trong một năm ít là 
một lần. 

- Thứ bốn : chịu Mình thánh Đức Chúa 
Giêsu trong mùa Phục-sỉnh. 

Thứ năm: giữ chay những ngày Hội 

_ thánh buộc. 

Thứ зап: kiêng thịt ngày thứ sáu cùng 
những ngày khác Hội thánh dạy. 
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Kinh Bảy phép Bí-tích 
Đạo Đức Chúa Trời có bày phép Bí-tích : 
Thứ nhất, là phép Rửa tội. 
Thứ bai, là phép Thêm sức. 
Thứ ba, là phép Mình thánh Chúa. 
Thứ bốn, là phép Giải tội. 
Thứ năm, là phép Xúc dầu thánh. 
Thứ sáu, là phép Truyền chức thánh. 
Thứ bảy, là phép Hôn phối. 

Kinh Mười bốn mỗi 
Thương người có mười bốn mỗi : 

Thương xác bày mối : 
Thứ nhất, cho kë đói ăn. 
Thử hai, cho kë khát uống. 
Thứ ba, cho kë rách rưới ăn mặc. 
Thứ bốn, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. 
Thứ năm, cho khách đỗ nhà. 
Thứ sáu, chuộc kë làm tôi. 
Thứ bảy, chôn xác kẻ chết. 

Thương linh hồn bẩy mối ; 
Thứ nhất, lấy lời lành mà khuyên người. 
Thứ hai, mở dạy kë mê muội, 
Thứ ba, yên ủi Кё âu lo, 
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“Thứ bốn, гап bảo kẻ có tội, 
Thứ năm, tha kẻ dề ta, 
"Thứ sáu, nhịn кё mất lòng ta, 
"Thứ bảy, cầu cho kẻ sóng và kẻ chết. 
kinh Gải tội bảy mối 

Cải tội bày mối có bảy đức : 
Thứ nhất, khiêm nhượng, chớ kiêu ngạo, 
Thứ hai, rộng rãi, chớ hà tiện, 
"Thứ ba, giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm 

dục, 

Thú bốn, hay nhịn, chớ hờn giận, 
“Thứ năm, kiêng bớt, chớ mê¿ăn uống, 


"Thứ зан, yên người, chớ ghen ghét, 
Thú bẩy, siêng năng mọi уіёе Đức Chúa 


Troi, chớ làm biếng. 
Kinh Phúc thật tám mối 
Phúc thật tám mối : 

Thứ nhất : Ai có lòng khó khăn, ấy là 
phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa 
Trời là của mình vậy. е 

Thứ hai: Ai hiền lành, ấy là phúc thật, 
vi chưng sẽ được đắt Đức Chúa Trời 
làm của minh vậy. 
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Thứ ba : Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì 
chưng sẽ được yên ủi vậy. 

Thứ bõn : Ai khao khát nhơn đức lọn 
lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ 
được no đủ vậy. 

Thứ năm : Ai thương xót người, ấy là 
phúc thật, vì chưng mình sẽ được 
thương xót vậy. 

Thứ sáu : Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc 
thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức 
Chúa Trời vậy. 

Thứ bảu : Ai làm cho người hoà thuận, 
ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được goi 
là соп Đức Chúa Trời vậy. 

Thứ tám : Ai chju khốn nạn vì đạo ngay, 
ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức 
Chúa Trời là của mình vậy. 

Lần hạt 
Kinh cầu Tên rất thánh Đức Chúa 

Giêsu, hay là kinh cầu Đức Bà, hay là 

kinh cầu Các thánh. 
Kinh Cám оп kinh Trông cậy 
Ва câu Lạy 
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Kinh cầu Tên rất thánh 
Đức Chúa Giêsu 


эку 

Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng tôi, 

Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Chúa Giêsu nghe cho chúng tôi. 

Chúa Giêsu nhậm lời chúng tôi. 

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa 
Trời thật. 

Thưa : Thương xót chúng tôi ( Cân nào 
cũng thưa như ойу). ` 

Đức Chúa Con chuộc tội cửu thế là Đức 
Chúa Trời thật. 

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời 
thật. 

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. 

Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời hằng 
sống. 

Chúa Giêsu là ánh sáng Đức Chúa Cha. 

Chúa Giêsu là ánh thanh sạch Chúa sáng 
láng đời đời. 

Chúa Giêsu là Vua vinh hiền, 
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Chúa Giêsu là mặt trời soi đàng công 
chính. 

Chúa Giêsu là Con Đứe Bà Maria đồng 
trinh. 

Chúa Giêsu rất đáng yêu mến. 

Chúa Giêsu cực mầu cực nhiệm, 

Chúa Giêsu là Chúa mạnh më. 

Chúa Giêsu là Cha thật đời sau. 

Chúa Giêsu là sứ Đức Chúa Trời Ba Ngôi. 

Chúa Giêsu phép tắc vô cùng. 

Chúa Giêsu nhịn nhục vô ngàn, 

Chúa Giêsu chịu lụy mọi đàng. 

Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng 
trong lòng. 

Chúa Giêsu yêu chuộng sự sạch së. 

Chúa Giêsu yêu mến chúng tôi. 

Chúa Giêsu là Chúa sự bång an. 

Chúa Giêsu là căn nguyên sự sống. ` 

Chúa Giêsu là gương mọi nhân đức. 

Chúa Giêsu sốt sáng thương yêu linh hồn 
người ta. 

Chúa Giêsu là Chúa thật chúng tôi. 

Chúa Giêsu là chốn chúng tôi ап dật. 
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Chúa Giêsu là Cha kë khó khăn. 

Chúa Giêsu là kho tàng các giáo nhân. 

Chúa Giêsu là đấng chăn chiên lành. 

'Chúa Giêsu là sự sáng thật. 

Chúa Giêsu là đấng khôn ngoan hằng có 
đời đời. 

Chúa Giêsu là đấng lòng lành vô cùng. 

Chúa Giêsu là đàng cùng là sự sống 
chúng tôi. 


Chúa Giêsu là sự vui mầng các thánh 


thiên thần. 
'Chúa Giêsu là vua các thánh tô tông. 
Chúa Giêsu là thầy các thánh tông đồ. 
Chúa Giêsu là dàng dạy dỗ các thánh sử. 
Chúa Giêsu là sức mạnh các thánh tư vì 
đạo. 
Chúa Giêsu là sự sáng soi các thắnh hiền tu. 
Chúa Giêsu là sự thanh sạch các thánh 
đồng trinh. 
Chúa Giêsu là triều thiên các thánh nam 
cùng các thánh nữ. 
Chúa Giêsu hằng có lòng lành, 
Thưa : Chúa Giêsu tha tội chúng tôi, 
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Chúa Giêsu hằng có lòng lành, 

Thưa : Chủa Giêsu nhậm lời chúng lôi. 

Këo phải sự dữ. 

Thưa : Chúa Giêsu chữa chúng tôi. ( cầm 
nào cũng thưa như cậu ). 

Кёо phạm tội lỗi. 

Кёо phải cơn Chúa giận. 

Këo phải cbuóc ma qui cám dỗ. 

Кёо phải lòng mê tà dâm, 

Кёо phải chết khốn van đời đời. 

Këo trễ bó ơn Chúa soi lòng. 

Vì phép mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu 
xuống thế làm người. 

Vì Đức Chúa Giêsu sinh ra. 

Vì Đức Chủa Giêsu Hài đồng. 

Vi Đức Chúa Giêsu lót đời ăn ở xứng đảng 
Đức Chúa Trời thật. 

Vì Đức Chủa Giêsu chịu khó nhọc. 

Vì Đúc Chúa Giêsu lo buồn đồ mồ hôi 
máu ra, cùng chịu nạn. 

Vi Đúc Chúa Giêsu chịu đóng danh, cùng 
bó tất 1001 trên cây thánh Giá. 

Vì Đúc Chúa Giêsu chịu yếu nhuợc rũ liệt. 
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Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng 
xác. 

Vì Đức Chúa Giêsu sống lại. 

Vì Đức Chúa Giêsu lên trời. 

Vì Đức ChúaGiêsu truyền phép thánh 
Thè. 

Vì Đức Chúa Giêsu vui mäng khoái lạc. 

Vì Đức Chúa Giêsu vinh hiền sáng láng. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

Thưa : Chúa Giêsu tha tội chúng tôi. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

Thưa : Chúa Giêsu nhậm lời chúng tôi. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

Thưa : Chúa Giêsu thương xót chúng tôi. 
Chúa Giêsu nghe cho chúng tôi. 
Chúa Giêsu nhậm lời chúng lôi. 

Lời NGUYỆN 
Chúng tôi lạy ơn Đức Chúa Giêsu là 

Chúa chúng tôi ; các thánh ở trên trời, 

các người ở dưới thế, các qui treng hoà 

ngục cũng kính sợ danh Đức Chúa Giêsu 
cực cao cực trọng, cực mầu cực nhiệm, 
phép tắc vô cùng. Đức Chúa Giêsu là 
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dàng cực chính cực thật, ai mà theo đàng 
nầy thì được sống lâu vui vẻ chẳng cùng. 
Chúng tôi xin bằng theo chân Đức Chúa 
Giêsu kẻo lạc đàng sa hoả ngục khốn nạn 
“vô cùng ; lại xin Đức Chúa Cha chớ chấp 
tội lỗi chúng tôi. Ấy Con Đức Chúa Cha 
là Đức Chúa Giêsu đã ra đời làm người 
vì chúng tôi ;ấy máu thành Đức Chúa 
Giêsu đã chảy ra hết vì tội thiên hạ : Xin 
Đức Chúa Cha hay xem Con xuống thế 
liều mình chịu nạn chịu chết cho hết cả 
và loài người ta, mà tha tội tha va cho 
Chúng tôi. Chúng tôi сат ơn Đức Chúa 
Giêsu chẳng có khi khuây, hằng trông 
cho thấy mặt Ðức Chúa Giêsu cực tốt cực 
lành, cực vui cực sáng, mà thờ phượng 
ngợi khen Đức Chúa Giêsu cùng Đức Chúa 
Cha và Đức Chúa Thánh Thần chẳng 
hay cùng chẳng hay hết. Amen. 
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Kinh cầu Đức Bà 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng tôi. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Chúa Kirixitô nghe cho chúng tôi. 
Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi. 
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa 
Trời thật. 
Thưa : Thương xót chúng tôi. ( 3 câu заш 
cũng thưa như ойу ). 
Đức Chúa Cen chuộc tội cứu thế là Đức 
Chúa Trời thật. 
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời 
thật. 
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. 
Rất thánh Đức Bà Maria. 
Thưa : Cầu cho chúng tôi. ( Câu nào cũng 
thưa như ойу). 
. Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. 
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kể 
đồng trinh. 
Đức Mẹ Chúa Kirixitô. 
Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa. 
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Đức Mẹ cực thanh cực tịnh. 

Đức Mẹ cực tỉnh cực sạch. 

Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng. 

Эйс Mẹ chẳng đúng роо nho. 

Đức Mẹ rất đáng yêu mến. 

Đức Mẹ cực mầu cực phiệm. 

Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành. 

Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa. 
Đức Mẹ sinh Chúa cứu thế. 

Đức Nữ cực khôn cực ngoan. 

Đức Nữ rất đáng kính chuộng. 
Эс Nữ rất đáng ngợi khen. 

Đức Nữ có tài có phép. 

Đức Nữ có lòng khoan nhân. 

Đức Nữ trung tín thật thà. 

Đức Bà là gương nhàn đức. 

Đức Bà là toà đấng khôn ngoan. 
Đức Bà làm cho chúng tôi vui màng. 
Đức Bà là đấng trọng thiêng. 

-Đức Bà là dáng đáng tôn trọng. 
Đức Bà là đấng sốt mến lạ lùng. 
Экс Bà như hoa hung mầu nhiệm vậy. 
Đức Bà như lầu đài Đayit vậy. 
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Юс Bà như tháp ngà báu vậy. 
Đức Bà như đền vàng vậy. 
Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy. 
Đức Bà là cữa thiên đàng. 
Đức Bà như sao mai sáng vậy. 
Đức Bà cứu kẻ liệt Её khốn. 
Đức За bàu chữa kẻ có tội. 
_ Đức Bà yên ủi kể âu lo. 
Đức Bà phù hộ các giáo hữu. 
Nữ vương các thánh thiên thần. 
Nữ vương сас thánh 10 tông. 
Nữ vương сае thánh tiên trì, 
Nữ vương các thánh tông đồ, 
Nữ vương các thánh tử vì đạo, 
Nữ vương các thánh hiền tu, 
Nữ vương các thánh đồng trinh. 
Nữ vương các thánh nam cùng các 
thanh nữ. 
Nữ vương chẳng hề mắc tội tô tông. 
Nữ vương truyền puép rắt thánh Màn côi. 
Nữ vương ban sự bằng yên, 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 
Thựa : Chúa tha tội chúng tôi. 
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Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 
Thưa : Chúa nhậm lời chúng tôi. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, 
Thưa : Chúa thương xót chúng tôi. 

Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin 
cầu cho chúng tôi. 

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kirixi- 
tô đã hứa. 

Lời NGUYỆN 

Chúng tôi lạy ơn rất thánh Đức Mẹ 
Chúa Trời, chúng tôi trông cậy Đức Bà 
là chúa bàu chúng tôi ; xin cho chúng 
tôi biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn 
nầy còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức 
Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bơ 
loài ke сб tội, lại liều mình chịu nạn ebju 
chết vì hết cả và loài người Ќа ; Đức Mẹ 
cũng một lòng theo Con như vậy. Mẹ 
ôi 1 khoan thay ! nhân thay ! chớ trở mặt 
đi mà chẳng nhìn chúng tôi, xin Đức Mẹ 
thương xem dạy dỗ yên ủi chúng tôi; 
con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết 
thiên thần cùng trên hêt các thánh. Chúng 
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tôi còn ở dưới thế nầy như kẻ đi biền cà 
vậy. Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự 
ở trời bên bắc vậy ; хіп Đức Mẹ dẫn đàng 
cho chúng tôi được theo, kẻo phải xiêu 

‚сїт sa hoà ngục vô cùng. Chúng tôi 
trông Đức Mẹ, cho chúng tôi ngày sau 
được vào cữa thiên đàng, xem thấy mặt 
Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được 
chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi 
sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay 
cùng. Amen, 

4 ( Ai đọc kinh cầu Đức Bà nên, thi mọi 
một lần được ăn тау tiều xả 300 ngày ). 
Kinh cầu Các thánh 

Xin Chúa thương xót chúng tôi, 

Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng tôi, 

Xin Chúa thương xét chúng tôi. 

Chúa Kirixitô nghe che chúng tôi, 

Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi. 

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa 
Trời thật. 


Thưa : Thương xót chúng tôi ( 8 câu зап 
cũng thưa như ойу). 
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Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức - 
Chúa Trời thật. 

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời 
thật. 

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. 

Rất tuánh Đức Bà Maria. 

Thưa : Cầu cho chúng tôi. ( Сап nào cũng 
thưa như ойу ). 

Rất thanh Đức Mẹ Chúa Trời. 

Rất thanh Nữ đồng trinh trên hết các Кё 
đồng trinh. 

Đức thánh Micae. 

Đức thánh Gabirie. 

Đức thánh Raphae. 

Các thánh Thiên thần cùng các thánh 
tồng lãnh Thiên thần. 

Chín phầm сас thánh Thiên thần. 

Ông thánh Gioan Baoltixita. 

Ông thánh Giuse. 

Các thánh Tó tông cùng các thánh Tiên tri, 

Ông thánh Phêrô. 

Ông thành Phaolồ. 

Ông thánh Anrê. 
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Ông thánh Giacôbê. 

Ông thánh Gioan. 

Ông thánh Tôma, 

Ông thánh Giacôbê. 

Ông thánh Philipphê. 

Ông thánh Batôlômêô. 

Ông thánh Matthêô. 

Ông thánh Ximong. 

Ông thánh Tađêô. 

Ông thánh Matthia. 

Ông thánh Banabê. 

Ông thánh Luca. 

Ông thánh Matcô. 

Các thánh Tông đồ cùng các thánh Sử. 
Сас thánh Môn đệ Đức Chúa Giêsu. 
Các thánh Anh hài. 

Ông thánh Têphanô. 

Ông thánh Losensô. 

Ông thánh Vinsentê. 

Ông thánh Phabianô cùng ông thánh 
: Xibatianô. 

Ông thánh Gioan cùng ông thánh Phaolồ. 
Ông th. Сӧхішд cùng ông th. ÐĐamianô. 
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Ông thánh Giêvaxiô cùng ông thánh 
Photaxiô. 

Các thánh Tử vì đạo. 

Ông thánh Xilivêtê. 

Ông thánh Ghêgôriô. 

Ông thánh Amrôxiô. 

Ông thánh Augutinô. 

Ông thánh Hiêrônimô. 

Ông thánh Mattinô. 

Ông thánh Nicôlaô. 

Các thánh Giám mục cùng các (thành 
Hiền tu. 

Các thánh Tiến sĩ, 

Ông thánh Antôn. 

Ông thánh Bênêđitô. 

Ông thánh Bênađô. 

Ông thánh Đôminicô. 

Ong thánh Phanxicô. 

Các thánh Chánh tê cùng các thánh Phó të. 

Các thánh Viện tu cùng các thánh An tu. 

Bà thánh Maria Madalêna. 

Bà thánh Agata. 

Bà thánh Luxia. 
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Bà thánh Anê. 

Bà thánh Xêxilia. 

Bà thành Catarina. 

Bà thành Апа!ахіа. 

Сас thánh Đồng trinh cùng các thánh 
Tbủ tiết. 

Сас thánh Nam cùng các thánh Nữ. 
Chúa hằng có lòng lành. 

Thưa : Chúa tha tội chúng tôi. 
Chúa hằng có lòng lành. 

Thưa : Chúa nhậm lời chúng tôi. 
Кёо phải sự dữ. 

Thưa : Chúa chữa chúng tôi, ( Câu nào 
cũng thưa nhw ойу). 

Кёо phạm tội lõi., 

Кёо phải соп Chúa giận. 

Kéo phải chết tươi khốn nạn. 

Кёо phải chước ma qui cám dỗ. 

Kẻo phải lòng giận, lòng ghét, lòng dữ. 

Këo phải lòng mê tà dâm, 

Kẻo phải sấm sét bão bùng. 

Këo phải nạn tai đất động. 

Kẻo phải thần khí mất mùa, giặc giã. 
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Кёо phải chết khốn nạn đời đời. 

Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người. 

Vi Chúa xuống thế. 

Уі Chúa sinh ra. 

Vì phép rửa cùng chay thánh Đức Chúa 
Giêsu. 

Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đanh 
trên cây thánh Giá. 

Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu 
táng хас, 

Vì Đức Chúa Giêsu sống lại. 

Vi Đức Chúa Giêsu lên trời. 

Vi Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

Đến ngày phán xét. 

Chúng tôi là Кё có tội. 

Thưa : Xin Chúa nghe cho chúng tôi. 
( Сап nào cũng thưa như ойу). 

Xin Chúa tha tội cho chúng tôi. 

Xin Chúa dong thứ cho chúng tôi. 

Xin Chúa mở lòng cho chúag tôi ăn пап 
tội nên. 

Xin Chúa cai trị cùng gìn giữ Hội thánh. 

Xin Chúa gìn giữ Đức Giáo tông cùng 
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các phầm trật Hội thánh hàng ở cho 
xứng bậc mình. 

Xin Chúa hạ kë làm nghịch cùng Hội 
thánh xuống, 

Xin Chúa cho vua chúa quan quyền có 
đạo được bằng an hoà thuận. 

Xin Chúa cho сас bồn đạo bằng yên cùng 
hoà thuận yêu nhau. 

Xin Chúa cho сас kê lầm lạc trở về cùng 
một Hội thánh, và đem các người 
ngoại giáo vào đạo thánh Đức Chúa 
Giêsu. 

Xin Chúa cho chúng tôi kinh mến Chúa 
cùng vững lòng giữ đạo cho lon. 

Xin Chúa nhắc lòng chúng tôi lên ước 
ao những sự trên trời. 

Xin Chúa trả công vô cùng cho kë làm 
phúc cho chúng tôi. 

Xin Chúa cho linh hồa chúng tôi cùng 
anh em bọ hàng và kẻ làm ơn cho 
chúng tôi, khói khốn nạn đời đời. 

Xin Chúa ebo chúng tôi được mùa màng 
cùng mọi sự lành, 
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Xin Chúa cho các giáo hữu đã qua đời 
được nghỉ ngơi đời đời. 
Xin Chúa khấng nhậm lời chúng tôi 
nguyện. 
Lạy Con Đức Chúa Trời. 
Thưa : Xin Chúa nghe cho chúng tôi. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 
Thưa : Chúa tha tội chúng tôi. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, 
Thưa : Chủa nhậm lời chúng tôi. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 
Thưa : Chúa thương xót chúng tôi. 
Chúa Kirixitô nghe cho .chúng tôi, 
Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Xin Chúa Kirixitồ thương xót 
chúng tôi. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Lời nguyện 
Chúng tôi thân lạy các thánh Nam 
Nữ ở trên trời ; chúng tôi là kë phàm 
hèn còn ở dưới thë nầy, còn sợ chước 
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ma qui; các thánh đã vượt biền hiềm 
thế nầy cùng đã khỏi mọi sự dữ. Nhân vì 
sự ấy xin các thánh cầu cho chúng tôi 
được theo ý Đức Chúa Trời mà giữ mười 
sự răn cho lọn, đến ngày sau chúng tôi 
‚ được vào cữa thiên đàng hợp lại một nhà 
một nước, xem thấy Đức Chúa Trời Ba 
Ngôi hưởng phúc vui về vô cùng. Amen. 

Kinh cầu các Thánh, thi đọc những 
ngày Hội thánh đã chỉ như ngày cầu mùa, 
ngàu lễ các Thánh, cùng nên đọc những 
ngàu kính các thánh đã rao tên trong lịch. 

— 
Kinh òng thánh Phanxicó 
cầu cho kë ngoại đạo trở lại. 

Lạy Chúa tôi là đấng hằng có đời 
đời, Ча dựng nên muôn loài, xin Chúa 
hãy nhớ Chúa đã sinh ra linh hồn các kë 
ngoại giáo, lại đã sinh ra nên giống hình 
Chúa tôi. Lạy Chúa, kìa những linh hồn 
ấy đang sa xuống đầy dẫy hoả ngục, thì 
ô danh Chúa tôi là dường nào. Xin Chúa 
hãy nhớ Đức Chúa Giêsu, là Соп Chúa, 


— ara 
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đã chịu tử hình rất dữ cho những linh hồn 
ấy được rỗi. Cúi xia Chúa từ nầy về sau 
đừng đề những người ngoại đạo khinh dë 
cong ơn cứu chuộc ; một xin Chúa nhậm 
lời cầu nguyện các thánh cùng Hội thánh 
là bạn thanh sạch Con Chúa mà dong, 
thứ cho những Кё йу; xin Chúa hãy nhớ 
long nhàn từ Chúa mà che lấp lỗi những 
kê ấy xưa nay đã lạc đàng thờ lay but 
thần ; xin soi sáng cho những Кё ấy được 
nhận biết Đức Chúa Giêsu Kirixitô là 
Chúa chúng tôi, Chúa đã sai xuống thế 
mà cứu chúng tôi cho được rỗi, được 
sống cùng được sóng lại. Nguyện danh 
Chúa cả sáng đời đời chẳng cùng. Amen. 

( Đọc kinh ông thánh Phanxicô, thit 
mọi ngày một lần được ăn mày tiền xá 
300 ngày ). 

— w — 


Phép lần hạt ngắm tắt. 


NĂM SỰ үш: 


Thứ nhất thì пайт: Thiên thần truyền 
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tin cho Đức Bà chju thai. — Ta hãy 
xin cho được ở khiêm nhượng. 

Thử hai thì ngắm : Đức Bà đi viếng bà 
thánh Isave. — Ta hãy хіп cho được 
lòng yêu người. 

Thú ba thì ngắm : Đức Bà sinh Đức Chúa 
Giêsu nơi bang dà. — Ta hãy xin 
cho được lòng khó khăn. 

Thứ bốn thì ngắm : Đức Ра dâng Đức 
Chúa Giêsu trong đền thánh. — Та 


hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. 

Thứ năm thì ngắm : Đức Bà tìm được 
Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. — 
Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng 
Chúa luôn. 


NĂM зу THUONG: 


Thứ nhất thì ngắm : Đức Chúa Giêsu lo 
buồn đồ mồ hôi máu. — Ta hãy xin 
cho được ăn nắn tội nên. 

Thứ hai thì ngắm : Đức Chúa Giêsu chịu 
đánh đòn, — Ta hãy xin cho được 
hãm mình chịu khó bằng lòng. 
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Thứ ba thì ngắm : Đức Chúa Giêsu chịu 
đội mão gai. — Ta hãy xin cho được 
chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. 

Thứ bón thi ngắm : Đức Chủa Giêsu vác 
cày thánh Giá. — Ta hãy xin cho 
được vác thanh Giá theo chân Chúa. 

Thir năm thì ngắm : Đức Chúa Giêsu chịu 
chết trên cây thánh Giá. — Ta hãy 
xia đóng danh tính xác thịt vào 
thánh Giá Chúa. 

NĂM SỰ MẦNG ; 

Thứ nhất thì пайт: Đức Chúa Giêsu 
sống lại. — Ta hãy xin cho được sống 
lại thật về pnần linh hồn. 

Thú hai thì ngắm : Đức Chúa Giêsu lên 
trời. — Ta hãy xia cho được ái mộ 
những sự trên trời. 

Thứ ba thì ngắm : Đức Chúa Thánh Thần 
hiện xuống. — Ta hãy xin cho được 
lòng dầy dày mọi ơn е9 Chúa 
Thánh Thần. 

Thú bốn thì ngắm : Đức Chúa Trời cho 
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Đức Bà lên trời — Та hãy xin ơn: 
cbết lành trong tay Đức Mẹ. 

Thứ năm thì ngắm : Đức Chúa Trởš. 
thưởng Đức Mẹ trên trời. — Ta hãy 
xin ĐứeMẹ phủ hộ cho ta được thưởng 
cùng Đức Mẹ trên nước tbiên đàng. 
( Lần hạt nên, thì được nhiều ân xé 

lắm, nhất là lần tràng hạt đã làm phép 

theo cách họ Mân côi vå tràng hạt đã làm:- 
phép theo cách Dòng thánh Giá ) 


РНАМ THỨ HAI 


Những kinh riêng về Bia phận Vĩnh 
-c<xoev>e¬ 


ĐOẠN THỨ I 
— e — 


1. — Kinh Ngám dàng thánh Giá 

Ngắm đàng thánh Giá chung, khi đọc 
kinh hỏm, thì phải đọc kinh từ đầu cho 
đến hết kinh Phó dàng, đoạn bắt đầa kinh 
than Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, р. v., cù 14 
nơi như sau näy ; mà khi hễt nơi nầu sang 
noi khác. thì đọc một kinh Lạy Cha, một 
kinh Kính mäng, vå một kinh Sång danh. 
Lại khi di trọng thề hơn mà hát Sancta 
Mater, istud agas, Adoramus te, Christe, 
V. v., thi không đọc kinh Lạy cha, Kinh 
mäng nữa. Эі xong đoạn đọc kinh Саш ơn, 
Trông cậy, ра ba câu Lạy. 

Соп khi đi bui khác, thì trước nên 
đọc kinh Ăn năn tôi, đoạn mới đọc kinh 
4han Lạy ơn Đức Chúa Giêsu v. v. 

Ai có lòng ăn năn tội mà đi đàng 
thánh Giá, thì được ăn тау пћіёа ơn đại 
ха tiều xả. 
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Kinh Than 


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu ! chúng tôi: 
. ước ao ngắm mười Bốn nơi thương khó 
Đức Chúa Giêsu trong đàng thánh Giá 
nầy, cho được kính mến trả nghĩa Đức 
` Chúa Giêsu. Chó gì chúng tôi được đến 
viếng những nei thương khó ấy, như bồn 
đạo thành Giêrusalem, cho được ăn mày 
các ơn bỡi đàng thánh Giá mà ra ; song 
le chúng tôi là con chiên yếu đuối xa 
đàng, thì xin dâng lòng chúng tôi làm 
đàng thánh Giá mà ngắm, cùng in vào 
lòng những sự thương khó Đức Chúa 
Giêsu đã chịu, đề mà yên ủi chúng tôi ở 
chốu khách dày nầy, cho ngày sau được 
tròng cậy mười bốn nơi thương khó ấy, 
như bậc thang đem chúng tôi về thiên 
đàng, mà hát mầng tạøn Đức Chúa Giêsu 
đời đời chẳng cùng. 


— = 
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Kinh Mười bốn nơi 


«Ф. 


Nơi thứ Nhất. 

Quan Philalồ luận 911 Đức Chúa Giêsu. 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu; là Vua cả 
trên trời dưới đất, là đấng thiên hạ ước 
ao lâu đời, mà Philatồ luận giết Chúa tó# 
cách xấu hồ nhuốc nha dường ấy; xin 
ban ơn cho tôi ăn păn đền tội, cho đáng 
Chúa tôi cứu lấy tôi nơi toà phán xét sau 


nầy. 
„Ф. 
Nơi thứ Hai, 
Đức Chúa Giêsu vác thánh Giả. - 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh 
nát cả và mìah ra cùng vác thánh Giá 
nặng vì tội chúng tôi ; xin ban ơn cho tôi 
chịu các sự khốn khó trong bậc tôi, như 
thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho 
tôi phải chịu mà theo chân Đức Chúa 
Giêsu cho lon. 
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Ф. 


Nơi thứ Ba. 

` B С Giêsu ngã xuống đãi lần thứ nhất. 
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều 
sư khốn khó cùng nhịn đói vác thánh 
Giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống 
đất ; xin ban ơn cho tôi giữ mình cho 
đến chết, chớ đề tôi phạm tội lỗi gì mất 

lòng Chúa tôi. 


«Ф. 


Nơi thứ Bốn. 
Đức Mẹ gặp B С Giêsu vác thánh Giả. 

Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy con 
ra đời, thì thiên thần hát mầng, mà rày 
thấy con nát єй và mình ra trong tay 
quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ 
đau đớn như phải đao sắc thâu qua lòng 
vậy ; xin Đức Mẹ cầu bàu cho chúng tôi 
được lòng ăn nắn đau đớn, và cầu cho 
kể có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời. 


оби Ông ta 
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«Ф. 


Nơi thứ Năm. 

Ông Ximong ойс thánh Giá đỡ B C Giêsu. 

Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu 
yếu nhọc hầu chết, tai nó bắt ông Ximong 
vác thánh Giá аб Đức Chúa Giêsu. Thương 
ôi 1 nào con chiên Chúa tôi đâu hết mà 
đề thánh Giá nặng cho Её ngoại vác làm 
vậy ? Xin ban ơn giúp sức cho tôi cùng 
kë thuộc về tôi được chịu mọi sự khó 
bằng lòng, như vác thánh Giá dỡ Đức 
Chúa Giêsu vậy. 

«Ф». 


Nơi thứ Sáu. 
Bà Vérónica trao khăn cho Đức 
Chúa Giêsu lọt mặt. 

Tôi khen lòng mạnh bạo bà Vêrônica 
chẳng sợ quân айй, một mến Đức Chúa 
Giêsu, mà thấy cả và mình mắu chảy ra, 
thì trao khăn cho Người lọt mặt đi. Xin 
in binh tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng 
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tôi, như іп vào khăn bà Vêrôniea cho 
tòi được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho 


đọn. 
Nơi thứ Bảy. 
Ð С Giêsu ngã xuống đất lần thử hai. 
Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu 
chịu một ngày một hơn gượng di chẳng 
được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân 
dữ đạp dậy giục đi cho chóng. Xin Đức 


“Chúa Giêsu ban ơn cho tôi được giữ lòng 
vững vàng đi đàng nhân đức một ngày 


một hơn. 


«Ф. 
Nơi thứ Tám. 
B CGiềsu đứng lại yèn ủi соп 
thành Giêrusalem. 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chẳng nề 
chịu trắm nghìn sự thương khó, cho được 
đứng lại yên ủi coa thành Giêrusalem, 
піш cha yên ủi coa trong cơa khóc lóc ; 
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xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn tôt 
cùng các соп chiên nước nầy, như yên 
ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ Ьб 
chúng tôi mồ côi làm chỉ. 


«Ф. 


Nơi thứ Chín. 
B C Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba. 
Lạy оп Ð С Giêsu, đã gần đến núi 
Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã 
chảy ra hết, thì ngã xuống đất một lần 


nữa. Ớ соп cháu Adong ! hãy xem Chúa 
mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy 
‚мї ai. Xin B С Giêsu thương chúng tôi 
cho đến sau hết, chớ bỏ соп mọn yếu 
đuối dại đột làm chỉ. 


Куса 
Nơi thứ Mười. 
Quân dữ lội áo D С Giêsu. 
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân 
dữ toan đóng danh Đức Chúa Giêsu, thì 
nó lột áo ra hết, đề cho xấu hồ cùng đau 


J 
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“đớn ; xin ban ơn cho tôi giữ mình cho 
khỏi chước ma qui cám dỗ. 


«Ф. 


Nơi thứ Mười một. 
Quân а đóng danh Ы C Giêsu. 


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng 
«tanh vào thánh Giá vì tội tôi, xin ban 
ơn cho tôi đỏng danh xác thịt tôi vào 


thánh Giá Chúa tôi, Кёо còn phạm tội 


lỗi nữa. 


«Ф. 


Nơi thử Mười hai. 

B С Giêsu sinh thì trên thanh Giá. 

Lạy оп Đức Chúa Giêsu chịu mọi sự 
kbốn khó cho đếa gần hết hơi, thì gục 
đầu xuống giã Ө Mẹ mà sinn thì ; xin 
ban ơn cho tôi giữ đạo cho đến giờ sau 
hết, được раб linh Ьба tro+g tay Chúa 
tôi. 
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Nơi thứ Mười ba. 
Tháo xác Ð С Giêsu xuống mà phó 
ở tag Đức Mẹ. 

Ai xem thấy hai ông thánh thảo đanh 
Đức Chúa Giêsu, mà đem хас xuống cách 
thẩm thiết làm vậy, mà cầm nước mắt 
được ru ? Xin ban ơn cho tôi gë mình 
cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức 
Chúa Giêsu vậy. 


е} 


Nơi thứ Mười bốn. 


Тапд xác Ð С Giêsu trong hang đá. 

-Ông thánh Giuse, ông thánh Nieôsi- 
mô, ông thánh Gioan tám xác Đức Chúa 
Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm 
mà xúc, lấy khăn sạch mà bọc, cùng tång 
trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức 
Chúa Giêsu chịu, nào có khi nào khó- 
khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác 
ru ?,Xin ban lòng mến cho tôi như thuốc. 
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thơm, và lòng sạch sẽ như khăn sạch, 
cùng lòng vững vàng như hang đá, 
và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa 
Giêsu, cho tôi dọn mình chịu phép cực 
trọng Minh thánh Mán thánh Đức Chúa 
Giêsu vào lòng như táng nhiệm ở đời 
nầy, cho ngày sau được xem thấy tổ 
tường Đức Chúa Giêsu hàng sống hằng 
trị cùng Đức Chúa Cha eùng Đức Chúa 
Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen. 


— >—>_— 


II. — Kinh cầu Rất thánh Trái 
tim Đức Chúa Giêsu. 


Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa thương xót chúng tòi. 

Chúa Giêsu nghe cho chúng tôi. 

Chúa Giêsu nhậm lời chúng tôi. 

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa 
Trời thật. 

Thưa ; Thương xót chúng tôi ( Câu nào 
cũng thưa như оўу). 
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Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức 
Chúa Trời thật. 
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời 
thật. 
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. 
1,—.Trái tìm Đức Chúa Giêsu con Đức 
Chúa Cha bằng có đời đời. 

2, — Trái tim Đức Chúa Giêsa рбі phép 
Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên 
trong lòng Đức Mẹ đồng trinh. 

3. — Trái tim Đức Chúa Giêsu hợp làm 
một cùng Ngôi thứ Hai спо lọn. 

4. — Trái tim Ө CGiẻsu uy nghỉ vô cùng. 

ð.— Trái tim Đức Chúa Giêsu là dën 
thánh Đức Chúa Trời. 

6.— Trái tim Đức Chúa Giêsu là toà 
đấng cực cao cực trọng. 

7. — Trải tim Đức Chúa Giêsu là lầu đài 
Chúa Trời cùng là cữa thiên đàng. 

8. — Trái tìm Đức Chúa Giêsu là lò lửa 
mến hằng cháy lên. 

9. — Trái tim Đức Chúa Giêsu gồm sự 
công chính và sự thương yêu: 
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10. — Trái tim Đức Chúa Giêsu đầy sự 
nhân lành cùng sự yêu dấu. 

il. — Trái tim Đức Chúa Giâsu làiyực 
đầy mọi nhân đức. 

12. — Trái tim Эс Сайа Giêsu rất đáng 
ngợi khen mọi đàng. 

13 — Trái tim Đức Chúa Giêsu là Vua cai 
trị cùng là cán bán lòng mọi người. 

14. — Trái tim Đức Chúa Giêsu là kho 
mọi sự khôn ngoan thông thái. 

15. — Trải tìm Đức Chúa Giêsu là toà lót 
tính Đức Chúa Trời ngự. 

16. — Trái tim Đức Chúa Giêsu rất đẹp 
lòng Đức Chúa Cha. 

17. — Trải tim Đức Chúa Giêsu là mạch 
đầy dây hằng chảy ơn lành cho hết 
mội người chúng tôi. 

18, -~ Trái tim Đức Chúa Giêsu các thánh 
trên trời khao khát, 

19. — Trái tìm Đức Chúa Giêsu hay nhịn 
nhục hay thương vô cùng. 

20. — Trái tim Đức Chúa Giêsu hay ở 
rộng rãi cùng những kẻ cầu xin. 
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„— Trải tim Đức Chúa Giêsu là mạch 
sự sống cùng sự lon lành. 

„ — Trái tim B. С. Giêsu ngăn gián cơn 
giận Chúa cùng đền vì tội chúng tôi. 

3. — Trái tím Đức Chúa Giêsu đã phẩi 
xấu hồ nhuốc nha bội phần. 

.— Trải tim Đức Chúa Giêsu đã phải 
tan nát vì tội chúng tôi. 

„— Trái tim Đức Chúa Giêsu đã vâng 
lời cho đến chết, 

. — Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phẩi 
lưỡi đòng tbâu qua. 

‚ — Trái tim Đức Chúa Giêsu là nguồn 
mọi sự yên ủi. 

. — Trái tìm Đức Chúa Giêsu là sự 
sống cùng là sự sống lại chúng tôi. 

. — Trái tim Đức Chúa Giêsu ban cho: 
chúng tôi được bằng yên và làm lành 
cùng Đức Chúa Trời. 

30. — Trái tim Đức Chúa Giêsu là của tế 
lễ đền tội thiên hạ. 

31, — Trái tim Đức Chúa Giêsu hay eứu 
chữa kë cậy trông. 
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32, — Trải tim Đức Chúa Giêsu làm cho 
kể mến Chúa khi mong sinh thì 
được tròng cậy. 

33. — Trái tìm Đức Chúa Giêsu làm cho- 
các thánh được vui mầng. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

Thưa : Chúa tha tội chúng tôi. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, 

Thưa : Chúa nhậm lời chúng tôi. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, 

Thưa : Chúa thương xót chúng tôi. 

Khởi : Lạy)Đức Chúa Giêsu hiền lành và: 
khiêm nhượng trong lòng. 

ứng : Xin uốn lòng chúng tôi nên giống 
Trái tim Chúa. ° 

Lời NGUYỆN 

Chúng tôi lay Đức Chúa Trời phép 
tắc vô cùng hằng có đời đời, chúng tôi 
xin Chúa tôi trông đến Trái tim Con rất 
yêu dấu Chúa tôi, cùng những lời ngợi 
khen và những việc lành Người dâng thay 
cho Кё có tội, mà nguôi cơn giận và tha 
thứ cho những kể ăn năn kêu van, vì một: 
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Đức Chúa Giêsu Kirixitô Con Chúa tôi, 
Bà dáng hằng sông hằng trị làm một cùng 
Chúa tỏi và Đức Chúa Thánh Thần đời 
-đời chẳng cùng. Amen. 

( Đọc kinh cầu Trái tìm lần nẻo, thì 
được tiu xá 300 ngày. ) 


чег ўе 


ПІ. — Kinh cầu ông thánh Giuse. 
Xin Chúa thương xót chúng tỏi. 
Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng tôi, 


Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Chúa Giêsu nghe cho chúng tôi. 
Cuúa Giêsu nhậm lời chúng tôi. 
'Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa 
Trời thật. 
Thua : Thương xót chúng tôi. ( 3 cân san 
cũng thưa nhu: vây. ) 
Đức Chúa Con chuộc tội cửa thế là Đứe 
Cuúa Trời thật. [ thật. 
Đức Сайа Thánh Thần là Đức Chúa Trời 
Ва ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. 
Бат thánh Đức Bà Maria. 
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Thưa : Cầu cho chúng tôi. ( Cáu nào cũng 
thưa nbw ойу ). 

Ông thánh Giuse. 

Ông thánh Giuse là dòng dõi sang trọng: 
vua Đayit. 

Ông thánh Giuse là dáng sáng lắng trên. 
hết các thánh tô tông. 

Ông th. Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời. 

Ông thánh Giuse là dáng thanh sạch gìn: 
giữ Đức Nữ đồng trinh. 

Ông thánh Giuse là Cha nuôi Con Đức 
Chúa Trời. 

Ông thánh Giuse bằng lo lắng che chổ 
Đức Chúa Giêsu. 

Ông th. Giuse làm đầú thánh gia thất xưa. 

Ông thánh Giuse lọn tốt lọn lành. 

Ông thánh Giuse cực thanh cực tịnh. 

Ông thánh Giuse сис khỏn cực ngoan, 

Ông thánh Giuse rất mạnh mẽ vững vàng. 

Ông thánh Giuse гаі vâng lời chịu lụy. 

Ông thánh Giuse rất ngay chính thật thà. 

Ó. th, Giuse là gương nhân đức nhịn nhục. 

Ông th. Giuse yêu chuộng sự khó khăn. 
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Ông thánh Giuse là gương cho Кё làm 
thợ được soi. 

Ông thánh Giuse là mẫu sáng lắng vë 
cách ăn ở trong nhà. 

Ông th. Giuse gìn giữ ác kë đồng trinh. 

Ông thánh Giuse như cột trụ cho mọi 
nhà được vững. 

Ông thánh Giuse hay yên ủi Кё gian nan 
khến kho. 

Ông thánh Giuse làm cho kể bệnh tật 
được cậy trông. 

Ông thánh Giuse là quan thầy phù hộ 
kể mong sinh thì. 

Ông th. Giuse làm cho ma qui kinh khiếp, 

Ông th. Giuse là dáng bảo hộ Hội thánh, 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

Thưa : Chúa Ња tội chúng tôi. 
Chúa Сіёза chuộc tội cứu thế. 

“Thưa : Chúa nhậm lời chúng tôi. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thë. 

'Thưa : Chúa thương xót chúng tôi. 

4Chởi : Chúa đã đặt ông thánh Giuse làm 

chủ nhà Chúa. 
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ứng : Cùng cai quản gia nghiệp Chúa. 
Lời nguyện 

Chúng tôi lay ơn Đức Chúa Giêsu, 
bỡi lòng thương vô cùng đã chọn lấy ông 
thánh Giuse làm bạn cùng rất thánh Đức 
Mẹ Chúa 101, chúng tôi kính chuộng ông 
thánh Giuse là quan thầy phù hộ che 
chúng tôi ở dưới đất, thì xin Chúa tôi 
ban cho chúng tôi được đáng ăn mày 
quyền thế người cầu bàu cho chúng tôi 
Ф trên trời. Amen. 


—8t#@t€z—— 
ĐOẠN тне П. 


Những kinh quen đọc lúc nọ 
lúc kia. 


——— 


І. — Kinh đọc Тгиб'с và sau khi ăn cơm. 
1. — Trước khi ăn cơm thì làm dấu 

và đọc kinh sau näy, đoạn lại làm dấu. 
Chúng tôi lạy Đức Chúa Trời, xin 
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Chúa làm phép lành cho chúng tôi và 
những của ăn bởi lòng rộng rãi Chúa ban 
cho chúng tôi dùng, vì Đức Chủa Giêsu 
Kirixitô Chúa chúng tôi. Amen. 

9. — Ăn cơm đoạn, thì làm dấu vă đọc 
kinh зап näy, rồi lại làm dấu. 

Chúng tôi сат ơn Đức Chúa Trời 
phép tắc vô cùng, vì mọi sự lành đã xuống 
cho chúng tôi xưa пау, và xin Chúa 
thương cho các linh hồn Кё chết được 
nghỉ ngơi bằng yên. Amen. 

Khi ăn сот chung đôi ba người Һау 
là nhiều hơn, thì mọi một người đều làm 
dấu cá, song chí một ngưởi đọc kinh гб 
ràng mà trừ tiếng Amen, 'đề các kë khác 
thưa chung tiếng ấu, dù kinh trước kinh 
san cũng cứ như pág. 
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П. — Kinh đọc Lũc truyền phép 
Mình thánh Máu thánh Ð С Giêsu. 


1. — Khi thầu cả dáng Minh thánh lên, 
thì đọc rằng : 

Lạy Mình thánh Đức Chúa Giêsu đã 
chịu chết chuộc tội tôi, tôi sấp mình 
xuống mà thờ phượng kính lạy Đức Chúa 
Giêsu, xin Đức Chúa Giêsu ban cho tôi 
được lòng tin, cậy, kính mến Chúa tôi 
trong phép cực trọng nầy cho xứng đáng. 

2. — Lại khi thầu cå dâng Máu thánh 
lên, thì đọc rằng : 

Lạy Máu thánh Đức Chúa Giêsu châu 
báu vô cùng, đã chảy xuống mà cbịu chết 
chuộc tội cho tôi cùng cả và loài người 
ta, xin Đức Chúa Giêsu lấy một hạt тап 
cực thánh ấy mà nhỏ xuống trong linh 
hồn tôi cho lòng tôi được sạch cùng sốt 
mến Chúa tôi một ngày một hơn. 

Hai kinh йу nên đọc trong các lễ, 
trừ lễ hát. 

3.— Lúc truyền phép Minh thánh, 
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khi thầu cả dâng lên, ai trông đến Minh 
thánh mà than rằng : 

« Lạy Đức Chúa Giêsu là Chúa tôi, 
là Đức Chúa Trời, » ihi được ân vá 7 năm 
7 mùa. Lại đang lúc chầu Minh Chúa trọng 
thề, ai vra trông lên mặt nhật trên bàn 
thờ uừa đọc lời ấu, thì cũng được ân xả 7 
năm 7 mùa. 

нес 
II. — Kinh đọc Sau lễ 

Lễ đoạn khi thầu са uừa xuống qui 
giữa bàn giậm bàn thờ, thì đọc ba kinh 
Kinh màng vå kinh Lạy Nữ vương, rồi 
đọc hai kinh sau näy ( mà được tu xả 
200 ngày ) : 

Kinh Thành lũy 

Lạy Đức Chúa Trời, là thành lũy tải 
sức chúng 101, chúng tôi xin Đức Chúa 
Trời ghé mặt thương xem dân kêu van 
cầu xin cùng Chúa chúng tôi. Chúng tôi 
xin đàng lời cầu nguyện nầy che kể có 
tội được trở lại, cho Hội thánh là mẹ сас 
bồn đạo mọi nơi được bằng yên thịnh 
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sự ; cậy vì rắt thánh đồng trinh Maria 
Đức Mẹ Chúa Trời cực sang cực trọng 
chẳng hề mắc tội tồ tông truyền, ông thánh 
Giuse làm bạn rất thánh người, hai ông 
thánh tông đồ, ông thánh Phêrô, ông thánh 
Phaolồ cùng các Thánh, cầu bàu cho 
chúng tôi, thị chúng tôi xin Chúa lòng 
lành khoan nhân vô cùng nhàm lời chúng 
tôi kêu van cầu xin, vì công nghiệp Đức 
Cańa Giêsu Kirixitô là Chúa chúng tôi. 
Amen, 
Kinh Đức thánh Micae 

Lay Dúc thánh Micae thién thàn са, 
xin bấy bênh vực che chở chúng tôi đang 
lúc chiến trường, cùag nën như thành 
lũy vừng bền cho chúng tỏi được cậy mà 
chống trả các chước sâu độc qui thần, 
Chúng tỏi síp mình xuống xin Chúa ngăn 
cấm thần ngụy ấy, chúng tôi lạy Đức thánh 
Мїсае là tưởng cả cai các cơ quân trên 
trời, Юа Satan và сас thần dí đang rào 
khắp thiên hạ mà làm hư mất linh hồn 
loài người chúng tôi, xin người lấy phép 
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Chúa Trời mà xua đuồi nó xuống hoä 
ngục. Amen. 

Đoạn thêm câu nầụ ba lần : 

Rất thánh trái tìm Đứe Chúa Giêsu, 

Thưa : Thương xem chúng tôi. . 

Đọc câu йу ba lần san lễ làm vây, thể 
được ân xả 7 năm 7 mùa ; còn đọc lúc khác, 
thì mọi môt lần được tiều ха 100 ngày. 

IV. — Kinh Trái tìm Ð С Giêsu. 

Tôi kính lay Trải tim сис trọng Đức 
Chúa Giêsu đã tô ra lòng thương xót yêu 
dấu chúng tôi dường ấy, vì đã lo buồn 
đau đớn, mồ bôi màu chảy ra vì tội thiên 
hạ, lại lối đề Minh cùng Máu thánh nuôi 
lấy chúng tôi, tóm lại mọi ơn trọng Xưa 
nay kề chẳng xiết. Thương ôi ! có nhiều 
kë chẳng nhớ đến ơn trọng ấy, lại cả lòng 
bất nhân ngỗ nghịch cùng làm nhiều sự 
vô phép mất lòng Chúa tôi, thì lòng tôt 
thẩm thiất đau đớn lắm. Từ nầy về sau 
tôi quyết chí dốc lòng о siêng nắng thờ 
phuong kính mến Trái timĐức Chúa 
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Giêsu hết lòng hết sức, cho được thay lấy 
những sự bất nghĩa ấy, là khi tôi kính 
thờ ehẳng nên, cùng khi tôi chịu lễ chẳng 
đáng. Vậy bây giờ tôi kính lạy ngợi khen 
phép cực trọng Mình thánh Máu thánh 
-cùng kính lay Trái tim Đức Chúa Giêsu 
ngư trong ấy. Amen. 

Kinh Trái tim quen đọc khi ріёпд 
Minh thanh, ой sau khi đã di đàng thánh 
Giá riêng, lại đang khi người ta chịu lễ 
hay là chịu lễ đoạn. 

—=<‹ 9XØ ;>>~ 
V. — Kinh Dâng thiên hạ cho Rất 
thánh Trái tím Đức Chúa Giêsu. 

Lạy Đức Chúa Giêsu rất êm ái dịu 
dàng, là Chúa chuộc tội thiên hạ, chúng 
tôi là vật mon đang sáp mình xuống trước 
bàn thờ Chúa, xin Chúa đoái xem chúng 
tôi. Chúng tôi là tôi tá Chúa chúng tôi ; 
chúng tôi nhất định hằng làm tôi Chúa 
chúng tôi ; mà cho lòng chúng tôi được 
kết hợp cùng Chúa cho vữog bền hơn, 
thì mọi người chúng tôi sắn lòng dâng lót 


86 SÁCH KINH 


minh làm tôi Trái tim cực thánh Chúa 
chúng tôi. Thật thì có nhiều người chưa 
nhận biết Chúa chúng tôi, cũng chẳng 
thiểu kë bó không xem sao giới гїп Chúa 
chúng tôi. 

Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực 
nhân, xin ghé mắt azơng xem bắt những 
kë ngỗ nghịch ấy suy phục kính thờ Trái 
tim Chúa hết thay thầy. 

Lạy Chúa chúng tôi, dám xin Chúa 
cai trị những người có lòng trung hằng. 
giữ nghĩa cùng Chúa ; lại những thứ con 
cái bất nghĩa, boang đàng cả lòng bỏ Chúa, 
thì chúng lôi cũng xin Chúa xui khiến 
lòng nó được chóng trở về nhà cha mình, 
kẻo phải khốn nạn chết đói hư đi chăng. 
Xin Chúa cai trị những kë bay tin sai lầm, 
và kë bất phục Teh thánh, cùng đưa nó 
lại đàng chính thật, qui về một đạo cho 

‘mau thành một chuồng chiên và một đấng 
chắn. 

Lại xia Chúa cai trị mọi người ngoại. 
đạo và [những ké theo đạo Hồi Hồi, còn 
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mê di đoan sai lạc bấy lâu, cùng đủ lòng 
thương cửu lấy nó cho khỏi tối tắm, mà 
được đạo thánh Đức Chúa Trời, cho sau 
được về nước thiên đàng. 

Sau hết xin Chúa đoái thương dòng 
đöi những kể xưa Chúa đã chọn làm dân 
riêng Chúa lâu đời, xin máu thánh ngày 
xưa chúng nó kêu nài đồ xuống trên mình, 
thì rày lại rửa nó cho sạch tội cùng cứu 
nó cho được sống đời đời. 

Lạy Chúa, хіп han ơn cho Hội thánh 
được bằng yên kbỏi mọi chước kẻ thù ; 
xin Chúa cho các nước được thượng hoà 
hạ mục ; xin Chúa làm cho khắp tứ 
phương thiên hạ đều nghe tiếng hát mầng 
rằng : Ngợi khen Trái tim Đức Chúa 
Giêsu làm cho cbúng tôi được rỗi, sắng 
danh, kính lay Trái tim Người đời đời 
уд cùng. Amen. 

«Kinh nầu Đức Giáo-hoàng Lêô ХПІ 
trujền đọc trong ngày lễ rất thánh Trái 
tim Đức Chúa Giêsu ; Đức Giáo-hoàng Ріб 
ХІ lại truyền đọc trong ngày lé Ð С Giêsu 
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ат Vua ; cũng nên đọc những ngày chầu 
lượt hay là trong giờ chầu Mình Chúa y. 
—* S63 — 


VỊ — Kinh Đền tạ 
Trái tim cwe thánh Đức Chúa Giêsu 
Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhon lành, 
Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà 
loài pgười vô tình tệ bạc, lại còn khinh 
mạn dề duôi ; nay chúng tôi sấp mình 
xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ 


phượng cung kính, cho được đền vì 
những sự vô nhơn bất nghĩa khắp thiên 
hạ hằng làm si nhục Trái Tim Chúa K2 
thương dường ấy. 

Seng le chúng tôi nhớ lại xưa ch, 
chúng tôi cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa 
như vậy, thì chúng tôi hết lòng ăn nắn 
đau dóa, xin Chúa thương xót thứ tha ; 
chúng tôi sẵn lòng đền tội chúng tôi, cùng 
xin đền tội những kẻ lạế xa đàng rỗi, hoặc 
bỡi cố tinh chẳng tin phục nhận biết Chúa 
là đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, 
hoặc khinh dề những đều đã khấn nguyền 
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khi chịu phép Rửa tội, mà гау bó giới răn 
Chúa 1а ách êm аі dịu dàng. 

Вау nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn 
“đường ấy, thì chúng tôi quyết chí đền hết 
thay thảy, lại dốc lòng đền riêng những 
101 nầy, như cách ăn ở buông tuồng mất 
nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho 
kể hấy còn thanh sạch mất lòng khiết 
tịnh, tội Ьб chẳng giữ các ngày lễ, sự nói 
lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh, 
những lời sỉ nhục bỉ bảng Đấng thay mặt 
Chúa cùng các đấng làm thầy, những đều 
о hờ khinh dë cùng những tội абш ghê 
phạm dën chính phép bí tích mến yêu ; 

sau hết chúng tôi xin đền tội chung các 
nước thiên hạ hằng chống cưởng chẳng 
nhận quyền cùng chẳng vâng phục lời 
Hội thánh Chúa truyền dạy. 

Chớ gì chúng tôi được đồ máu ra 
mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy ! Ít là chúng 
tôi xin dâng công đền tội xưa Chúa đã 
Чапа cho Đức Chúa Cha trên cây thánh 
Giá, mà rày còn dâng trên bàn thờ mọi 
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ngày, lại xin dàng công nghiệp Đức Mẹ 
đồng trinh và cáo Thánh cùng các kë 
lành, cho được đều vì những sự vô pbép 
mất lòng Chúa. 

Chúng tôi thật lòng bứa cùng Chúa 
từ nầy về sau, nhờ ơn Chúa giúp, thì 
chúng tôi sẽ giữ đức tin vững vàng, ап 
ở thanh sạch, giữ luật Evan cho lọn, 
nhất là luật yêu người, cho được bù lại 
những tội chúng tôi, cùng lội thiên hạ 


đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay 
thương đường ấy, lại hết sức ngăn ngừa 
kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng 
khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo 
chân Chúa. 


Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực 
nhân, chúng tôi cậy vì lời Đức Nữ đồng 
trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu 
һап, xin Chúa chậm lễ đền tội chúng tôi 
thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng 
xin ban cho chúng tôi được ơn bền đỗ 
giữ lòng trung tín lo việc bón phận làm 
101 Chúa cho đến lon đời, cho ngày sau 
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chủng tôi hết thảy được về quê thật là 
nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức 
Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời 
đời chẳng cùng. Amen. 

Kinh näy Đức Giáo Hoàng Рід XI 
truyền đọc trong ngày lễ Rất thánh Trái 
Tim Đức Chúa Giêsu ; cũng nën đọc 
những ngàu chầu lượt hag là trong giờ 
chầu Minh Chúa. 

— ẽ 
VII — Kinh Chšu lượt. 

( Đức Giảo-hoàng Piô X đã dọn ) 

Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành ' 
vô cùng, đã xuống thế lập công chuộc tội 
thiên hạ, cho mọi người được sống phần 
linh hồn là được ơn nghĩa cùng Chúa 
tôi, lại đã lập phép rất thánh mà đề chinh 
mình Chúa tôi làm thuốc linh nghiệm 
chữa các bệnh tật thiêng liêng cùng làm 
lương thực hằng ngày nuôi nấng bồ sức 
sự sống linh bồn mọi người cho mạnh 
më vững vàng liên mãi. 

Chúng tôi sấp mình xuống cầu xin. 
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'Chúa tôi ghé mặt nhân từ đồ ơn Thánh 
_*Thần xuống đầy lòng mọi pgười, che кё 
còn mắc tội trọng được ăn năn trở lại 
giữ nghĩa cùng Chúa tôi, kẻo phải chết 
- đời đời, cho kë lành có lòng trung với 
Chúa tôi được hết lòng lo liệu dọn mình 
sốt sáng chịu lễ mọi ngày, đề thêm sức 
maal mà chira bó các tội nhẹ thường 
quen phạm, và giữ sự sống linh hồn cho 
vững, được lòng thanh sạch một ngảy 
một hơn, mà thờ phượng kính mến Chúa 
tôi đời nầy, đến ngày sau được phúc 
: hanh nhàn vô cùng. Amen. 


ҮШ — Кїпһ Than ăn пап tội. 
Lạy Đức Chúa Trời, tôi biết than thở 
101 gì cho đẹp lòng Chúa tôi ! Vậy bây 
giờ tôi nhớ đến những tội riêng tôi phạm 
xưa nay mất lòng nghịch ý Chúa tôi, thì 
tôi lo buồn đau đớn trong lòng ; vì đã lấy 
tội mà trả nghĩa Cha đã tốn công sinh ra 
tôi cho có ; vì đã lấy tội mà trả nghĩa 
-Cha đã tốn của mà nuôi tôi cho sống 
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bấy lâu nay; vì đã lấy lội mà trả nghĩa. 
Cha đã tốn Mình cùng Máu thánh mà 
chịu chết chuộc tội cho tôi ; vì đã lấy tÈ. 
mà trả nghĩa Cha đã tốn Mình cho tôi: 
chju mọi khi. 

Thương ôi ! Cha rất yêu dấu con 
dường ấy, mà con đã làm cho Cha đau. 
đớn khốn cực dường nầy, vì con những 
dùng lấy lòng lành СБа hay nhịn con 
mọi khi, cho được phạm tội hơn nữa, 
mà chẳng lo đến sự tội mình làm, như 
dao đâm thâu qua lòng Chúa tôi ! 

Thương ôi ! tôi lại đóng danh Con: 
Đức Chúa Trời ! Thương ôi ! tôi lại đóng 
danh Con Đức Chúa Trời ! Thương ôi t 
tôi lại đóng đanh Con Đức Chúa Trời 
trên cây thánh Giá ! vì bao nhiêu tội tôi 
phạm xưa nay, ấy là bấy nhiêu cái đanh: 
tôi lấy mà đóng thâu qua lòng Chúa tôi,. 
làm cho Cha đau đớn khốn cực muôn, 
vàn trùng. 

Thuở xưa quân Giudêu đóng đanh. 
Chúa tôi có một lần, thì đã lấy làm quá 


'94 SÁCH RINH 


56 lắm, cho nên trời đất động địa, núi 
non là đá vỡ ra tan tác ; mà tôi xưa nay 
biết là bao nhiêu lần đã đóng đanh Chúa 
tôi, nbân sao lòng tôi chẳng vỡ ra nhiều 
phầa, mà bãy còn cứng như là đá ; một 
ngày một thêm tội như đóng đanh Chúa 
đôi mãi thì làm sao ? 

Thật thì tôi chẳng dàng sống một giờ, 
mà ăn dùng của gì trong trời đất nầy 
nữa. Thật đáng đất nầy rẽ ra làm hai mà 
nuốt linh hồn và хас tôi xuống hoà nguc 
ша thôi, vì đã phụ оп khinh дё giày đạp 
qnàu cực châu báu Con Đức Chúa Trời, 
là sự rất gớm ghiếc trên hết mọi sự. 

Song le ơn Chúa tôi rất nhân lành vô 
cùng chẳng đề cho cơn giận người tràn 
ra, mà lại nhịn tôi bấy lâu cho đến bây 
giờ, thì tôi run sợ hết lòng hết sức, cùng 
lo buồn ăn nắn trên hết mọi sự lo và đốc 
lòng chừa thật, từ nầy cho đến chết thà 
chịu mọi sự khó thế gian là như dao sắt 
cắt ruột tôi ra, mà chẳng thà phạm mội tội 
nào trọng là như виот sắt cắt ruột Chúa 
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tôi, là đẳng sang trọng vô cùng, đáng cho 
tôi cùng muôn loài vâng phục kính mến 
trên hết mọi sự. 

Lạy Chủa tôi, tôi chẳng đáng Chúa 
tôi soi cho tòi biết tội lỗi tôi là giống độc 
-dü làm sao. Cnớ gì trải tim tôi vỡ ra mà 
chết tức tbì bây giờ 1 

Xin Chúa tôi thương tôi như đã 
thương muôn vàn kể có tội xưa nay. Xin 
ban bai mach nước bởi con mắt tôi cbảy 
xuống mà rửa sạch các tội lỗi trong linh 
hồn tôi. Xin ban ơn sức mạnh cho tôi 
được sửa trị khinh dề xác thịt là kẻ thù 
tôi, cùng xin đừng nhớ đến tội tôi nữa, 
mà tha tội.cho tôi, cùng chira cải nét xấu 
cho dứt, кёо lại mở đàng cho tỏi giết Cha 
lần nào nữa, mà khốn nạn cho tôi đời 
đời chẳng cùng. Amean. 

Kinh Than айп пап tội quen đọc đang 
lúc người la chia lẻ và khi di đưa Minh 
Chúa cho kë liệt, lại trong ngày chầu lượt. 


— mora 
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IX. — Kinh Vật mon 

Chúng tôi là vật mọn mà cả lòng lạy 
Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng ; chúng: 
tôi nhớ đến những sự thương khó B. С. 
Giêsu xưa chịu ba mươi ba săm vì chúng 
tôi, thì trong lòng thẩm thiết đau đớn, 
nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu 
cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu 
chịu nạn, thì trời đất động địa núi пор 
là đá vỡ ra tan tác, như thương Chúa. 
sinh nên muôn vật ; phương chi chúng 
tôi mà chẳng thương Cba cả thì sao ? Ây 
màu thánh Cha đã chảy ra hết vì con dữ: 
là chúng tôi, mà con thấy Cha thương 
dường ấy, chẳng có khi đừng nước mắt 
chẩy ra ăn năn tội lỗi, vì đã phạm đến 
Đức Chúa Cha ; ấy thật bởi tội chúng tôi 
cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thể liều 
mình chịu đóng đanh ehju chết làm vậy. 
Chúng tôi hằng kính mến Đức Chúa Giê- 
su, mà tích năm dấu thánh ở treng lòng 
chúng tôi: lạy! đấu thánh chân tả, lay 
dấu thánh chân bữu, lạy dấu thánh tay 
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tå, Тау dấu thánh tay hữu, lay dấu thánh 
cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. Amen. 
Kinh näy quen đọc trong mùa chay. 


X. — Kinh Đức Mẹ 
quen đọc trong tháng Đức Bà 


Lạy rất thánh Đức Bà Maria là Mẹ 
Đức Chúa Trời và là Đức Nữ cực thanh 
cực tịnh, dù сол chẳng đáng làm tôi Đức 
Ме, thì con cũng cậy lòng nhân từ Đứe 
Mẹ là đắng hay Баи cử cho kẻ сё tội, mà 
sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, lòng 
con ngợi khen lòng lành Đức Mẹ, con xin 
dâng lót lòng соп, dù mà һёа mọn chẳng 
xứng đáng mặc lòng, thì con cũng cậy vì 
thánh Thiên thần giữ mình mà phó cùng 
dâng lòng nầy cho Đức Mẹ, xin hãy đốt 
lửa kinh mến trong lòng con, xin chớ 
chấp các tội lỗi xấu xa con đã phạm và 
các việc con đã làm trong tháng nầy cho 
được kính Đức Mẹ, dù mà nhỏ mọn chẳng 
xứng đẳng і con cũng xin 
Đức АРК ah lễ co lễ con dâng cho 
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Đức Mẹ vậy. Xin Đức Mẹ hãy ghé mặt lại 
та chịu lấy lòng соп đã dâng làm tôi Đức 
Mẹ, con xin dâng lòng con cho Đức Mẹ 
cho đến lon đời, Chó gì lòng con được 
hợp làm một cùng Ð. C. Giêsu và Đức Mẹ 
liên, dù sống dù chết thì lòng con chỉ 
kính mến một B. C. Т. và Đức Mẹ mà 
thôi. Xin Đức Mẹ hãy ban cho con được 
lòng trông cậy vững vàng, và lòng kính 
mến, cho được nên như của lễ mà tế đẳng 
uy nghỉ cao cả vô cùng ở đời nầy và đời 


sau chẳng củng. Amen. 
ээни 


ХІ — Kinh Dâng mọi người 
Annam cho Đức Еа Maria đồng trinh. 

Lạy rất thánh Đức Bà Mẹ Đức Chúa 
Trời và Mẹ chúng tôi, nay chúng tôi sáp 
mình xin dâng cho Mẹ rất nhân từ, lót 
mình chúng tôi là thân sức, sự sống, các 
việc làm, và mọi sự thuộc về chúng tôi. 
Lại chúng tôi cüng lấy lòng com cái mà 
dàng cho Đức Mẹ mọi miền trorg dân 
nước Аппаш nầy. 
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Trước là хіп Đức Bà làm Mẹcác thầy 
cả, cùng các kẻ giúp việc giẳng đạo thánh, 
đề mọi dáng bậc được lòng sốt sàng làm 
gương sáng và chịu khó lập công cho bền 
lòng. 

Lại xin làm Mẹ các bồn đạo, và phù 
hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều, ` 


‚ và lấn tới đi đàng nhàn đức một ngày 


một hơn. ˆ 


Sau hết xin làm Mẹ các kẻ còn đi 
dàng lạc ; mà đưa về sự sáng thật là đạo 
thánh Đức Chúa Trời. 

Chớ gì hết mọi người trong nước 
Annam nầy, nhờ máu cực châu báu con 
Đức Mẹ đã đồ ra mà cứu chuộc, và nhờ 
công nghiệp Đức Ме cầu bàu mà được 
tim đến cùng Trái tim cực trọng Đấng 
Cứu Thế, là cội rễ sự nên lành nên thánh 
đề sau nên một đoàn chiên theo một Chúa 
chiên, 


Đức Bà phù hộ kẻ có đạo. 
Cầu cho chúng tôi, 
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Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa. 

Cầu cho chúng lôi, 
Nữ Vương nước Annam ngu trên trời. 

Cầu cho chúng tôi. 

Kinh näy phải đọc trong giờ chầu 
Minh Chúa, ngày lễ Đức Bà lên trời. 

—994462=— 

XII. — Kinh Ông thánh Giuse. 

Kinh пйу Toà thánh dag phải đọc 
trong tháng Мап Côi sau kinh cầu Đức Bà. 

Lạy ơn òng thánh Giuse, chúng tôi 
khốn khó chạy đến cùng người, chúng 
tôi đã cầu хіп cùng Đức Bà, là bạn rắt 
thánh người, cứu giúp, tbì chúng tôi lại 
lấy lòng trông cậy kêu van người cầu 
bàu cho chúng tôi nữa ; chúng tôi sấp 
mình xuống, xin vì Đức Nữ đồng trinh 
chẳng mắc 101 tồ tông truyền, sinh để 
Chúa Trời, người đã yêu đang, cùng vè 
Đức Chúa Giêsu Kirixitô người đã yêu 
dấu như cha yêu con mọn vậy, mà người 
ghé mặt nhân lành thương xem chúng #0 
là kë Đức Chúa Giêsu đã lấy máu mình 
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mà chuộc ; lại xin người dùng quyền thế 
đỡ vực chúng tôi đang lúc túng ngặt. Lạy 
ông thánh Giuse là đắng rất sớm lo khéo 
liệu, xưa đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng 
Đức Bà, xin gìn giữ những kẻ Đức Chúa 
Giêsu đã chọn làm tỏng giống người. Cha 
rất thương chớ đề chúng tôi lây phải 
những sự dị đoan sai lạc, cùng sự làm 
hư hại người ta, như ôn dịch thần khí, 
Đấng rất mạnh hay cứu chữa chúng tôi, 
xin nguời ngự trên trời, lấy lòng nhân từ 
phù hộ chúng tôi thắng được та qui. 
Xưa người đã chữa Đức Chúa біёѕи khói 
chết thề nào, thì rày lại cứu Hội thánh 
Chúa Trời khỏi mọi chước kẻ thù cùng 
sự khõn khó thê ấy. Lại xin người hằng 
che chở mọi người chúng tôi liên mãi, đề 
cho chúng tôi soi gương bắt chước cậy 
nhờ người phù hộ mà được giữ đạo 
nên, ăn mày chết lành, và hưởng phúc 
thanh nhàn trên thiên гед vô cùng. 
Amen. 

( Đọc kinh ấu khi làm шїёс tháng Mân 
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Côi thì mọi ngày một lần được ân xả T 
năm 7 mùa ; còn quanh năm mọi ngày 
một lần thì được tiều ха 300 ngày ). 
reypas 
XIII — Kinh Cho được đại xá. 
trong giò chết, 

Нё ai xưng tội chịu lễ rồi, ngày nào- 
mặc Ú,mình chọn, cùng có lòng kinh тёп 
Chúa thật, mà đọc kinh sau nầu, thì së 
được [đại xá trong giờ chết. ( Đức thánh 
Phapha Piô thứ X đã ban như ойу ). 

Lạy Chúa Trời là Chúa tôi, Chúa: 
định cho lôi chết cách nào, cùng phải ái- 
ngại vật vã đau đớn khi ấy chừng nào: 
mặc lòng, thì tôi xin vâng bằng lòng cam 
chịu у như tay Chúa ban xuống cho tòi.. 


SẮCH KINH 
—F n À "h Fn.— 
Болк THỨ III \ 
Những kinh don mình và cám ơn 
khi ebju lễ 


1. — Những lời than thở mà 
đọn mình chịu lễ 


І. — GIỤC LÒNG TIN 
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu ! tôi tin Chúa 
tôi là con thật Đức Chúa Trời đã xuống 


thế làm người, mà dàng mình tế lễ Đức 
Chúa Cha và cứu lấy linh hồn chúng tôi. 
Rày Chúa tôi ngự trên các tầng trời, đề 
cho các thánh vui màng cùng đầy mọi 
sự thịnh, vì hằng xem thấy và kinh mến 
Chúa tôi ; nhưng mà Chúa tôi lại ngự 
trên bàn thờ, đề mà nuôi linh hồn chúng 
tôi nữa. Vậy tôi sẽ 18у đi gì mà trả ơn 
Chúa tôi đã thương tôi dường айу? Thật 
tôi phải lấy lòng tin cậy kinh mến và 
khiêm nhường, củng ước ao đợi trông 
rước lấy Chúa tôi. Vậy tôi tin thật vững 
vàng chịu lễ là chịu Mình cùng Máu thánh 
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và linh hồn Chúa tôi cùng tính Đức Chúa 
Trời ngự trong hình bánh. Dù соп mắt 
tôi chẳng xem thấy sự gì 1а mặc lòng, 
song le tôi tin lời Chúa tôi đã phán và 
Hội thánh truyền, chẳng dám hồ nghỉ sự 
gì sốt. 
2. — GIỤC LÒNG TRÔNG CẬY 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu ltôi trông 
cậy Chúa tôi là đấng sáng láng phép tác 
xô cùng, lòng lành vô cùng : vậy Chúa 
tôi đã biết tỏ những sự tôi thiếu thốn ; 
bằng Chúa tôi muốn cứu lấy thì- cbhẳng 
có khó gì. Chúa tôi lại đã dủ lòng thương 
mà tha phép cho tôi gọi Chúa tôi là Cha, 
thì tòi cậy Cha nhân từ vô cùng sẽ ban 
ơn cho tôi được giữ đạo nên ở đời nầy, 
và ngày sau sẽ được sống làm một cùng 
Cha mà hưởng phúc vui vë dòi đời, vì 
chưng đã có lời Chúa tôi phán rằng : 
Thịt Tao là thật của ăn, Máu Tao là thật 
của uống: ai ăn thịt Tao và uống máu 
Tao, thì được sống võ cùng ; vậy tôi trông 
cậy phép cực trọng nầy sẽ làm cho tôi 
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được sống như Chúa tôi sống vì Đức Chúa 
Cha vậy. 
s 8. — GIỤC LÒNG KÍNH MẾN 

Lạy ơn Chúa tôi ! vốn tôi là vật gì 
mà Chúa tôi chẳng nề tìm đến cùng tôi ; 
thật lòng Chúa tôi là lửa mến hằng cháy 
lên từ trước vô cùng. Vì một lòng thương 
yêu chúng tôi, thì Chúa tôi đã muốn sinh 
ха nên như bạn hữu nghĩa thiết ; cũng bỡi 
một lòng nhân ії ấy, cho nên Chúa tôi 
đã dọn một tiệc rất lớn, là Mình cùng 
Máu thánh Chúa tôi, đề mà nuôi linh hồn 
chúng tôi. Lạy ơn Chúa tôi đã chỉ một 
lòng thương yêu chúng tôi, thì tôi xin 
Чапа trí khôn và hết lòng cùng hết linh 
hồn và xác, đề làm của tế lễ một Cuúa 
tôi ; chớ chỉ sống chết tôi chỉ về một lòng 
kinh mến Chúa tôi ! 

4. — GIỤC LÒNG ĂN NĂN, KHIÊM 
NHƯỜNG VÀ ƯỚC АО 

Lạy ơn Chúa tôi 1 tôi lo buồn trách 
mình tôi vì tôi đã cả lòng vô phép bất 
nghĩa cùng Chúa tôi : nếu tôi xét ý riêng 
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tôi, thì tôi chẳng dám đến gần bàn thở: 
Chúa tôi, thà tìm nơi vắng vë mà ăn năn 
khóc lóc thì hơn ; nhưng mà Chúa tôi đã 
phán ràng : Ó những kë khó nhọc cùng 
gánh nặng, thì hết thay thấy hãy đến 
cùng tao, nầy tao sẽ cho bay được nghỉ, 
Vậy Chúa tôi phán lời ấy thật là gọi tôi 
đến cùng Chúa tôi, vì chưng tôi đã đi 
đàng tội lỗi, thì đã nhọc quá, mà tội lỗi 
tôi như gánh nặng đã đẻ trên mình tôi. 
Dù mà xưa nay lòng tôi ước ao tìm sự 
bằng yên, song le chẳng được, có một 
khi tôi tìm đến cùng Chúa tôi, thì mới 
được yên mà chớ. 

Vậy tôi vâng lời Chúa tôi mà đến 
cùng Chúa tôi, như kë liệt tìm đến cùng 
thầy thuốc cho đã, như kẻ có tội tìm đến 
cung đấng có phép ban ơn cho được rỗi, 
như Кё đói khát tìm của ăn và của uống 
cho sống. Tôi là dân thiếu thốn, xin Vua 
trời đất xuống ơn, Кёо tôi hư đi mất ; tôi 
là tôi tà khốn nạn, xin Chúa nhân từ - 
vô cùng ghé mặt lại mà thương. Chúa tôi 
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là đấng sinh ra cùng yên ủi lòng tôi, xin 
Chúa tôi gìn giữ phủ hộ cùng ban ơn cho: 
tôi vui mầng. 

Rày tôi ước ao rước lấy Chúa tôi, vì 
Chúa tôi muốn ngự vào lòng tôi đề mà tổ 
ra Chúa tôi thật là dáng cứu lấy tôi. Xưa 
Chúa tôi ngự qua nơi nào, thì xuống ơn 
nơi ấy ; mà nhà nào cbịu lấy và kính 
mến Chúa tôi, thì nhà ấy liền đầy mọi 
ơn mọi phúc. Vậy tôi mầng Chúa tôi 
một ít nữa së ngự vào nhà linh hồn tôi : 
dù mà tôi tin Chúa tôi phán một lời, thì 
- linh hồn tôi liền đã ; nhưng mà Chúa tôi 
lại muốn thêm ơn cho tôi, là ngự thật 
trong lòng tôi, thì tôi mầng cùng đội ơn 
Chúa tôi lắm : xin Chúa tôi hãy mở lòng 
tôi cho rộng rãi, hay dựng nên lòng mới 
cho tôi được sạch, thì tôi mới dám rước 
lấy Chúa tôi cùng sẽ dâng lòng tôi làm 
đền thờ Chúa tôi ngự đời đời. 


Năm câu Lạy 
là mấy lời vån tẳt than khi sắp chịu lễ 
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mà tóm lại sự giạc lòng lin, cậu, kinh 
тёп, khiêm nhượng ой ước ao. 

1. — Lạy ơn Đức Chúa Giêsu ! tôi tin 
tbåt chịu lễ là chịu Mình cùng Máu 
thánh và linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng 
tính Đức Chúa Trời ngự trong hình bánh. 

2. — Lạy ơn Đức Chúa Giêsu ! tôi là 
Кё yếu đuôi mọi đàng, chẳng biết dọn 
mình thề nào cho được chịu Minh thánh 
Đức Chúa Giêsu cho nên ; vậy tôi cậy 
lòng lành vô cùng Chúa tôi thêm ơn sức 
manh cho tôi, cho được chịu ơn cực 
trọng nầy cho bằng lòng Chúa tỏi. 

3. — Гау ơn Đức Chúa Giêsu 1 tôi có 
lòng mến Chúa tôi hết lòng hết sức trên 
hết mọi sự, vì Cha cà đã thương tôi 
‹lường nầy, là lấy Minh thánh Người cho 
được nuôi linh hồn tôi. 

4. — Lạy ơn Đức Chúa Giêsu 1 tôi là 
kë rất hèn mọn, là kë có tội, chẳng đáng 
chịu Minh thánh cực trọng Ð. С. Giêsu, 

5. — Lạy ơn Đức Chúa Giêsu ! tôi 
tước ao hết lòng hết sức cho được chịu 
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Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là mạch 
mọi sự lành, 

Đang khi người ta lên chịu lễ та cê 
đồng người, thi nên do: kinh Trái Tìm оф 
kinh Than ăn nắn tội. 

—4 >—_— 
П. — Những lời than thổ mà cắm ơn 
khi chịu lễ đoạn. 


1. — Đội oN, NGỢI KHEN. 

Tôi саш ơn Chúa 101 đã ngự trong 
lòng tôi, vì ơn rất trọng nầy, là Minh 
thánh Chúa tôi, xưa bởi lòng rất thánh 
Đức Bà Maria đồng trinh mà ra, sinh 
trong hang đá mùa đông giá rét, làm 
người hèn ở thể gian ba mươi ba năm, 
chịu những sự thương khó, và khi rình 
chịu chết lại lối thịt máu mình nuôi linh. 
hồn tôi. Cha mẹ nào thương yêu con bằng 
Chúa tôi thương yêu tôi ? Thương ôi ! ai 
ngờ là Chúa rộng rãi cùng Её chẳng biết 
nghĩa làm vậy. Cho nên Chúa thiên; đàng 
cùng muôn vật chịu nên của cho kể hèn. 
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mon ăn ; tôi khen lòng Chúa tôi đã thương 
yêu tôi dường ấy, trí tôi thấp hèn suy 
chẳng đến, súc tôi yếu đuối tạ са chẳng 
đủ, vì những sự cao trọng Chúa tôi làm, 
thật là quá trí cùng quá sức các đắng 
Chúa tôi đã dựng nên. 

Ai ngờ là dáng trọng vô cùng cả và 
trời dất chứa chẳng hết, mà bởi lòng 
#huong chúng tôi thì chẳng në àn mình 
trong hình bánh nhỏ mọn, cho được ngự 
vào linh hồn tôi. Chúa tôi là chính đấng 
chăn chiên cùng là của nuôi con chiên 
mình. Ông thánh Bênađô suy nghĩ sự lạ 
làm vậy; thì rằng : Ó con chiên kia ! bay 
biết lấy đi рі mà trå nghĩa Chúa chiên 
yêu dấu bay làm vậy ? Tôi suy ơn rất 
trọng ấy chẳng khác gì lấy hết nước 
biền mà đồ vào chén nhỏ vậy ; thật tôi 
chẳng biết lấy lời gì mà ngợi khen Chúa 
tôi cho xứng; vì tôi thấy Chúa tôi yêu 
dấu tôi dường ấy, lễ thì lòng tôi được 
sốt mến cùng mềm như sáp.ong ở gần 
lửa mà chảy га уйу; vì Chúa sang trọng 
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vô cùng hằng ngự trên các tầng trời, các 
thánh hằng chầu chuc Chúa tôi, mà гау 
Chúa tôi đã ngự vào lòng tôi là Кё hèn, 
thì tôi suy cbẳng được. 

Vốn Chúa tôi hằng có lòng lành đã 
thương hết người thê và các ơn Chúa 
tôi ban bãy nhiêu năm trước là như mưa 
hằng xuống đất liên vậy ; song le bây 

gió Chúa tôi làm mưa cå, vì xuống ơn 
rất trọng nầy, thì lòng tôi hèa chịu chẳng 
được. Nầy ơn Chúa tôi tràn ra bề ngoài, 
con mắt chảy nước xuống làm chứng 
lòng hẹp nầy chju chẳng được ơn rất 
trọng làm vậy. Chúa sang trọng vô cùng 
hay thương kẻ hèn hay đồi của trọng lấy 
của bèn, vì xưa xuống thế gian làm người 
lấy tính hèn, mà cho chúng tôi tính rất 
trọng là tính Đức Chúa Trời. Bấy lâu 
năm trước Cha giấu lửa thật trong lòng, 
mà rày lửa ấy giấu chẳng được nữa, sáng 
-cùng nóng đã ra ngoài cho thiên hạ biết 
Cha yêu con là thề nào. Vậy Cha rất nhân, 
-khi đã toan sinh thì, thì lối cho con của 
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cực trọng cực tốt, là lót Mình cùng Máu: 
thánh Cha, đề mà nuôi linh hồn con 
mọn nầy đời đời. 

Tôi khen Chúa tôi làm cho thiên hạ 
biết Cba bằng có lòng lành, cùng phép. 
tắc và trí khôn sáng lắng vô cùng. Ai có 
lòng lành bằng Chúa Trời đất mà thông 
lót mình cho loài bèn làm vậy ? O'n Chúa 
tôi lắm. Xưa bởi tồ tông chúng tôi ăn 
trái cấm, cho nên thiên hạ mất sống, rày 
kë ăn của mày lại được sống vô cùng. 
Xưa bỡi tội Adong truyền, thì mọi người 
đều mắc tội bët cả thảy ; глу kể ăn của 
nầy lại được sức mà chừa mọi tội lỗi. 

Vậy tôi đã được chịu Minh thánh 
Chúa tôi là ngàn mọi sự lành, song le tôi 
là kë rấthèn mon, biết lấy lời gì mà ngợi 
khen tạ ơn cho xứng, thì tôi xin cùng rất 
thánh Đức Bà và các thánh cầu cùng Đức 
Chúa Trời xuống cho tôi một tàn lửa mến, 
là soi sáng mở lòng tôi biết đội ơn và 
ngợi khen cùng kinh mến Chúa tôi chẳng 
có khi đừng. Chó gì tôi được sức mạnh 
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mà xưng đạo Chúa tôi ra trước mặt thiên 


' һа! Chó gì tôi chịu khó cùng chịu chết 


chảy hết máu mình ra vì Chúa tôi, làm 
chứng lòng tôi kính mến Chúa tôi ! Tôi 
xin hợp một ý'cùng Ðức Chúa Giêsu xưa 
khi truyền ơn cực mầu nhiệm nầy, đội 
ơn Đức Chúa Cha thề nào, thì tôi cüng 
xin hợp một ý ấy mà đội ơn Chúa tôi như 
làm vậy. 
2. — DÂNG MÌNH 
Tòi xin dàng mọi sự cho Chúa tôi, 


- vì tôi suy Chúa tôi, ở trên cây thánh Giá, 


đã dâng cả và mình cho Đức Chúa Cha, 
chẳng có tiếc sự gì trong ngoài mình mà 
chẳng dâng, vì Chúa tôi muốn đền tội 
thiên hạ, cùng tỏ ra lòng thương con шоп 
là chúng tôi. Vậy bày giờ tôi chịu Mình 
thánh Chúa tôi đoạn, phải dâng mọi sự 
cùng phó lót mình cho Chúa tôi, vì chưng 
nếu tôi dâng mọi sự bề ngoài mà chẳng 


- phó mình trong tay Cha, thì Cha chẳng 


được bằng lòng, vì con đã biết ý Cha chẳng 
muốn của bề ngoài cho bằng muốn sự 
ПЕРА 
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con phó mình cho Cha ; còn về phần con, 
dù mà con được mọi sự bề ngoài mà 
chẳng được nghĩa cùng Cha, thì con thiếu 
thốn mọi đàng. Vậy con dâng mọi sự cho 
Cha mà chẳng dâng lòng cơn, thì Cha cũng 
chê ; có một khi con dâng mọi sự cùng 
phó lót mình con, thì mới đẹp lòng Cha, 
vì Cha phó lót Mình cùng Màu thánh đề 
nuôi linh nồn con, có ý cho Cha nên của 
con, con lại nên của Cha. Ví bằng con 
tiếc mà chẳog dâng về Cha hết lòng, thì 
lễ dâng chẳng lọn. 

Vì vậy trước làm việc gì, thì con xin 
dâng mọi sự ở tay Cha, cùng dốc lòng theo 
ý Cha, song le tôi là kë rất khó khăn thiếu 
thốn và mê muội tối tắm. Nào biết lấy đi 
gì mà dâng cho đẹp lòng Chúa tôi ? vì 
mọi sự trong ngoài tôi là của Đức Chúa 
Trời. Мао có vật gì là của riêng tôi? Vậy 
tôi lấy của Đức Chúa Trời cho, là linh 
hồn và xác, mà dâng cho Đức Chúa Trời : 
соп mắt tôi chớ hề xem sự chẳng nên, lỗ 
tai tôi chớ hề nghe lời nói quấy quá ; 


Chúa tôi mở đàng cho tỏi được cậy trông. 
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qniệng lưỡi tôi đã nên trọng vì đã đá đến 
Mình thánh Chúa tôi, chớ có bao giờ dám 
nói lời hoa tình tục tia và những lời khác 
phạm đến Chúa tôi cùng làm mất lòng 
mgười ta. Chúa tôi đã ngự trong linh hồn 
401, thì tôi xin dâng trí khôn và lòng tôi 
làm đền thờ Chúa tôi ; tôi xin chừa các 
tội lỗi cùng bó các nết хап đề cho tôi giữ 
mình sạch sẽ mà kính thờ Chúa tôi cho 
xứng. Vì vậy hễ của cải tôi cùng những 
người thuộc về tôi và mọi sự riêng tôi, 
thì tôi dâng cho Chúa tôi hết thay thảy ; 
Chúa tôi thêm .cbo tôi phần nào hay là 
bớt phần nào, thì tôi xin chịu bằng lòng 
chẳng dám cãi, một sống chết xin vâng ý 
Chúa tôi mà chớ. 
3 — Сїй XIN 

Vậy bây giờ tôi даш cầu xin, vì có 
lời Chúa tôi phán cùng các đầy tớ xưa 
rằng : bay lấy tên tao mà cầu xin sự gì, 
thì lao sẽ cho. Tôi suy lời Chúa tôi phán 
Чау làm vậy ; thì tôi mầng cùng đội ơn 
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Vậy tôi xìn Chúa tôi ban ơn cho tô? 
làm việc lành, vì Chúa tôi đã làm gương. 
trước cho tôi bắt chước như vậy. Nầy 
Chúa tôi đã cứ một lòng kính mến Đức 
Chúa Cha và thương yêu người ta, cho 
nên Chúa tôi đã muốn chịu đóng đanh 
trên cây thánh Giá, đồ hết màu mình ra 
mà chết vì Đức Chúa Cha đã định làm. 
vậy, và Chúa tôi có ý cứu loài ngườš 
chúng tôi. Tôi xin ở hiền lành khiêm 
nhường và ngay thật cùng giữ lòng sạch 
sẽ và yêu ở khó khăn cùng vâng lời chịu 
lụy, như Chúa tôi đã làm gương bấy 
nhiêu việc lành cùng nhân đức ấy và các 
nhân đứe khác nữa. Tôi xin Chúa tôi sửa 
sang mọi việc tôi làm, mà khi tôi còn 
sống ở thể gian, thì xin gìn giữ phù hộ 
linh hồn và xác tôi được mọi sự lành bằng 
yên cùng khỏi mọi chước kẻ thù ; và bao. 
giờ linh hồn đã gần ra khỏi xác, tôi xin 
ăn mày các phép trong đạo thánh Chúa 
tôi, đề cho tôi được chết lành, là giữ 
nghĩa cùng Chúa tôi cho đến hết hơi. Tôi 
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lai xin cho Đức Giáo hoàng là chính dáng 
thay mặt Chúa tôi mà gìn giữ các bồn 
đạo mọi voi, cùng Đức Giảm mục xem 
sóc riêng tôi, và các dáng các bậc trong 
Hội thánh càng ngày càng thịnh ; cùng 
xin cho các vua chúa và các nước có đạo 
được hoà thuận bằng yên. Tôi xin Chúa 
tôi phù hộ cho đức vua trị nước nầy, và 
các dáng có chức quyền được mọi sự lành 
đời nầy và đời sau. 


Tôi lại xin cho đạo thánh Đức Chúa 
Trời một ngày một sàng ra, cho cả và 
thiên hạ biết chỉnh đẳng sinh nên muôn 
vật mà thờ phượng kính mến Người, cho 
ngày sau được rỗi linh hồn. Tôi xin cho 
bồn đạo ở khắp mọi nơi được mọi sự 
lành, nhất là tôi xin cho kẻ khốn khó 
vì đạo được cầm lòng nhịn nhục, cùng 
kể mắc phải tội trọng được trở lại ăn 
пап lội nên, và kë rình sinh thì khỏi sa 
chước qui cám dỗ. 

Tôi lại xin cho cha mẹ, anh em, họ 
hàng làng nước, nhà tôi được mọi sự 
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thịnh về phần linh hồn và phần xác, 
cùng thờ phượng Đức Chúa Trời cho lon. 
Sau hết tôi xin ebo các linh hồn ở nơi lửa. 
luyện ngục, nhất là các linh hồn những: 
người đã chịu khó day dó tôi, cùng linh 
hồn ông bà cha mẹ, anh em, họ hàng, 
bạn hữu cùng những kể xưa nay đã làm. 
ơn cbo tôi được về nước thiên đàng, mà: 
ngợi khen Đức Chúa Trời và nghỉ ngơi 
đời đời chẳng cùng. Amen. 
—— U 

Kinh Ông thánh Thóma 

đã don mà сат ơn ойп tắt. 

Tôi cám ơn Đức Chúa Cha là đấng 
rất thánh phép tắc vô cùng hằng có vậy ; 
tôi xưng thật tôi là Кё có tội, chẳng có 
công gì mà đáng chịu ơn cực trọng Mình. 
cùng Máu thánh Con một Chúa tôi, là 
Đức Chúa Giêsu. Tôi xin Chúa tôi chớ 
đề cho tôi phải phạt, một gìn giữ linh 
hồn tôi kẻo phải chước ma quỉ cám dỗ. 
được tôi, cùng xin cất hết nết xấu tôi 
kẻo còn mê những sự hèn mọn thể gian ; 
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lại xin phù hộ cho tôi giữ một lòng kính 
mến Chúa tôi trên hết mọi sự, và thương 
yêu người ta bằng mình tôi vậy ; xin 
Chúa tôi thêm sức cho tôi chịu khó bằng 
lòng và ở khiêm nhường vâng lời chịu 
lụy ; cùng xin cứu lấy tôi cho khôi kể 
thù, lại ban ơn cho tôi sửa sang mọi việc 
trong ngoài tôi và cậy trông một Chúa 
tôi cho vững cùng xin đem tôi đến ăn 
tiệc trọng nhất, là hơp làm một cùng 
các thánh trên trời, mà xem thấy cùng 
ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con 
và Đức Chúa Thánh Thần, cho tôi được 
sáng thật mäng rỡ cùng thanh nhàn vui 
vẻ chẳng hay cùng chẳng hay bết ; bấy 
nhiêu sự ấy tôi хіп vì công nghiệp Đức 
Chúa Giêsu là Chúa chúng tôi. 

——>x=—— 
Bảy câu Đội 

là mãy lời cảm ơn ойп tăt tóm lại sự giục 

_ jòng tin, cậu, kinh тёп khiêm nhượng, 

` đội ơn, dâng vå cần xin. 

1. — Tôi đội оп Đức Chúa Giêsu ! tôi 
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tin thật tôi đã được chịu хас cùng Máu 
thánh và linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng 
tính Đức Chúa Trời đã ngự vào lòng tôi. 

2. — Tôi đội ơn Đức Chúa Giêsu 1 tôi 
đã được chịu Mình thánh Chúa tôi, dù tôi 
chẳng đáng chịu ơn cực trọng nầy, thì tôi 
cũng cậy lòng lành vô cùng Chúa tôi 
chẳng có phạt, mà lại thương tôi cho 
được ап mày những ich trọng bỡi Mình 
thánh Đức Chúa Giêsu mà ra. 

3. — Tôi đội ơn Đức Chúa Giêsu ! tôi 
có lòng mến Chúa tòi hết lòng hết sức 
trên hết mọi su, vì Cha cả đã thương tôi 
dường nầy, là lấy Minh thánh Người cho 
được nuôi linh hồn tôi. š 

4. — Tôi đội ơn Đức Chúa Giêsu 1101 
suy sự về Chúa tôi đã ngự vào lòng tôi 
bây giờ là dáng sáng láng cùng tốt lành 
vô cùng, mà tôi là kë rất bën mon cùng 
xấu xa gớm ghiếc thì tôi xấu hồ lắm. . 

5. — Tôi đội ơn Đức Chúa Giêsu } 
muôn vàn trùng vì Cha cả đã thương tôi 
dường nầy, là đã cho tôi được chịu xác 


` 
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cùng Máu thánh và linh hồn Đức Chúa 
Giêsu cùng tính Bir: Chúa Trời là mạch 
mọi sự lành, , 

6. — Tôi đội оа Đức Chúa Giêsu ! tôi 
thấy Cha cà rộng rãi vô cùng cùng tôi 
làm vậy, thì tôi chẳng dám tiếc sự gì 
cùng Chúa tôi nữa: vậy tôi dàng lót 
mình tôi, xác và linh hồa cùng mọi sự 
riêng tôi, thì tôi dâng cho Chúa tôi hết 
thay thầy. 

7. — Tôi đội оп Đức Chúa Giêsu 1 tôi 
са lòng đám хіп Chúa tôi thêm ơn sức 
mạnh cho tôi cho được chừa mọi tội lỗi 
cho lọn, cùng chịu mọi sự khó bằng lòng 
và tin cậy kính mến cùng vâng theo thánh 
ý Cha cả cho đến lọn đời. 

Ai chịu lễ đoạn đọc kinh sau nầy trước 
<nh Chuộc tội (ảnh vë, ảnh nhỏ cũng 
được ) lại thêm môt i!'kinh khác, nhu 
năm kinh Lạy Cha, năm kinh Kinh mầng, 
cầu như ў Đức thánh Phapha, thì được 
ün таў ân đại ха ( chỉ được cho các linh 


hồn ). 
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Kinh Lạy Đức Chúa Giêsu 
là đấng rất nhân từ 


Lạy Đức Chủa Giêsu là đấng rất nhân 
từ, rất êm ái dịu dàng, nầy tôi sấp mình 
xuống trước mặt Chúa tôi mà xin nài hết 
lòng hết sức Chúa tôi ban cho tôi lòng tin, 
lòng cậy, lòng kính mến, một ngày một 
hơn, và lòng ăn màn tội cho lọn, eùng 
dốc lòng chừa cho thật, vì chưng tôi suy 
ngắm năm dấu thánh Chúa tôi, thì tôi lấy 
làn lo buồn đau đớn trong lòng, mà 
tưởng nhớ lời vua thánh Đayít than thở: 
về Chúa tôi thuở xưa rằng : Lạy Chúa tôi,. 

kë dữ đã đâm tay và chân tôi, nó cũng 


đã đếm các аа tôi бм 
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